
GIẢI TOÁN LẬP PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Dạng 1: Toán tìm số gồm hai, ba chữ số


Kiến thức về cấu tạo số:



+ Số có hai chữ số có dạng: 

[image: image518.wmf](

)

(

)

22

x(x5)90x3x5

x5x90x5x3x15

3x75

x25

+-=-+

Û+-=+--

Û=

Û=

. Điều kiện: .



+ Số có ba chữ số có dạng: 
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Gọi ẩn x có thể là chữ số hàng đơn vị (hàng chục,…) rồi dùng mối liên hệ giữa các chữ số để viết chữ số hàng còn lại.
 

Bài tập minh họa

Bài 1: Một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số của nó là 16, nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau được một số lớn hơn số đã cho là 18 đơn vị. Tìm số đã cho

Hướng dẫn:
Nếu gọi chữ số hàng chục là x 


Điều kiện của x ? (x
[image: image5.wmf]Î

N, 0 < x < 10).


Chữ số hàng đơn vị là : 16 – x


Số đã cho được viết 10x + 16 - x = 9x + 16


Đổi vị trí hai chữ số cho nhau thì số mới được viết : 10 ( 16 – x ) + x = 160 – 9x


Số mới lớn hơn số đã cho là 18 nên ta có phương trình :  (160 – 9x) – (9x + 16) = 18


Giải phương trình ta được x = 7 (thỏa mãn điều kiện).


Vậy chữ số hàng chục là 7; Chữ số hàng đơn vị là 16 – 7 = 9.


Số cần tìm là 79.

Một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số của nó là 16, nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau được một số lớn hơn số đã cho là 18 đơn vị. Tìm số đã cho.

Bài 2 : Một số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Tìm số đó.

Hướng dẫn:
	
	Chữ số hàng chục
	Chữ số hàng đơn vị
	Giá trị
	Phương trình

	Số đã cho
	3x
	x
	10.3x + x
	10.3x + x -18 = 10.x + 3x

	Số mới
	x
	3x
	10.x + 3x
	


Gọi chữ số hàng đơn vị của số phải tìm là x ( x ( N và 0 < x ( 3 )

Thì chữ số hàng chục là 3x

Số đã cho là  10.3x + x

Số mới sau khi đổi vị trí là : 10.x + 3x

Theo bài ra ta có phương trình: 10.3x + x -18 = 10.x + 3x

Giải phương trình:

    10.3x + x -18 = 10.x + 3x

(  31x - 18 = 13x

(  31x - 13x = 18

(   18x = 18

(   x = 1

Kiểm tra thấy x = 1 thõa mãn điều kiện. Vậy số cần tìm là 13

Bài 3 :Hiệu hai số là 12. Nếu chia số bé cho 7 và lớn cho 5 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn:

 

Phân tích bài toán:
    

Có hai đại lượng tham gia vào bài toán, đó là số bé và số lớn. 

    

Nếu gọi số bé là x thì số lớn biểu diễn bởi biểu thức nào?

    

Yêu cầu học sinh điền vào các ô trống còn lại ta có thương thứ nhất là 
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thương thứ hai là 
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	Giá trị
	Thương

	Số bé
	x
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	Số lớn
	x + 12
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Gọi số bé là x.

     

Số lớn là: x +12.

     

Chia số bé cho 7 ta được thương là :
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Chia số lớn cho 5 ta được thương là: 
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Vì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai 4 đơn vị nên ta có phương trình:
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Giải phương trình ta được x = 28

     

Vậy số bé là 28.

    

Số lớn là: 28 +12 = 40.

Bài 4 :Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3. Nếu tăng cả tử và mẫu thêm hai đơn vị thì được phân số eq \s\don1(\f(1,2)) . Tìm phân số đã cho. 

Hướng dẫn:

 Gọi tử của phân số đã cho là x ( x ≠ 0) thì mẫu của phân số đó là x + 2

Tăng tử thêm 2 đơn vị thì ta được tử mới là: x + 2

Tăng mẫu thêm 2 đơn vị thì được mẫu mới là: x + 3 + 2 = x +5

Theo bài ra ta có phương trình : eq \s\don1(\f(x+2,x+5)) = eq \s\don1(\f(1,2)) 

ĐKXĐ: x ≠ -5

2( x + 2 ) = x + 5

( 2x - x = 5 - 4

( x = 1 ( thõa mãn mãn điều kiện)

 Vậy phân số đã cho là eq \s\don1(\f(1,1+3))  = eq \s\don1(\f(1,4)) 

Bài 5. Một phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số 11 đơn vị. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số bằng [image: image15.wmf]3

4

. Tìm phân số ban đầu.

Hướng dẫn:

Gọi a là mẫu số ( a#0) . Khi đó tử số là a - 11 

  
Tăng tử số 3 đơn vị và giảm mẫu số 4 đơn vị thì bằng phân số [image: image16.wmf]3
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 4(a – 8) = 3(a -4) [image: image21.wmf]Û

 4a – 32 = 3a -12  
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 a =20 ( TMĐK)

Vậy phân số ban đầu là : [image: image23.wmf]119
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Bài 6: Một phân số có tử nhỏ hơn mẫu 8 đơn vị. Nếu thêm 2 đơn vị vào tử và bớt đi 3 đơn vị ở mẫu thì được phân số mới bằng  [image: image25.png]


 .Tìm phân số lúc đầu.

Hướng Dẫn:

Gọi tử số lúc đầu là x ; x [image: image27.png]


 Z
       
mẫu số là x + 8    ( x [image: image29.png]


 -8)
       
tử số lúc đầu là x + 2
      
 mẫu số lúc sau là x + 8 – 3 = x + 5 ( x ≠ -5 )

Ta có phương trình:
( 4(x+2) = 3(x+5)
( 4x+8 = 3x+15
( x = 7 (nhận)

Vậy phân số lúc đầu là [image: image31.png]



Bài 7: Hiệu hai số bằng 8, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.

Hướng Dẫn:

Gọi x là số thứ nhất trong hai số đã cho.

Theo giả thiết:




Số thứ hai gấp đôi lần số thứ nhất nên nó bằng 
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Hiệu hai số bằng 8 nên:
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hoặc 
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Giải 
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, ta được 
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, khi đó số còn lại bằng 
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Giải 
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, khi đó số còn lại bằng 16.

Vậy, có hai cặp số thoả mãn điều kiện đầu bài là 
[image: image42.wmf]8
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 và 
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 hoặc 8 và 16.
Bài 8: Tổng hai số bằng 72, hiệu của chúng bằng 6. Tìm hai số đó.

Hướng Dẫn:

Gọi x là số lớn trong hai số đã cho, điều kiện 
[image: image44.wmf]672
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Theo giả thiết:




Tổng hai số bằng 72 nên số nhỏ bằng 
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Hiệu hai số bằng 6 nên:
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, thoả mãn điều kiện.

Vậy, số lớn bằng 39 và số nhỏ bằng 
[image: image48.wmf]723933
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Bài 9: Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Hướng Dẫn:

Gọi x là chữ số hàng chục (
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Khi đó, chữ số hàng đơn vị là 2x. Khi xen chữ số 1 vào giữa hai chữ số thì x là chữ số hàng trăm và 2x là chữ số hàng đơn vị.

Như vậy:




Số ban đầu là 
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Số mới là  
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 (thỏa mãn).

Theo đề bài ta có phương trình:


[image: image53.wmf](

)

100102102370903604

xxxxx

++-+=Û=Û=

 (thoả mãn).

Vậy, số cần tìm là 48.
Bài 10: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Hướng Dẫn:

Gọi 
[image: image54.wmf]ab

 là số có hai chữ số cần tìm.

Khi thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải của 
[image: image55.wmf]ab

 thì ta có số mới là:
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Theo đề bài ta có phương trình:
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 (thoả mãn)

Vậy số tự nhiên cần tìm là 14

Bài 11: Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau:

Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số.

Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4.

Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số thì ta được một phân số mới bằng phân số 
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Hướng Dẫn:

Gọi x là tử số của phân số ban đầu (
[image: image60.wmf]10
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Suy ra, phân số ban đầu là: 
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Khi viết thêm chữ số bằng tử số lúc đầu vào bên phải thì giá trị của mẫu số sẽ là 
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Theo đề bài ta có phương trình:
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Vậy, không có phân số nào thoả mãn điều kiện đề bài.
Bài tập tự luyện
Bài 1: Một số tự nhiên có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 7. Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số ta được một số có 3 chữ số lớn hơn số đã cho là 180. Tìm số đó.



Đáp án:  25.
Bài 2: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số là 10 và nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số mới nhỏ hơn số đó là 36.



Đáp án:  73
Bài 3: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số là 12 và nếu đổi chỗ hai chữ số thì được một số mới lớn hơn số đó là 36.



Đáp án:  48


Bài 4: Một số tự nhiên có 5 chữ số. Nếu thêm chữ số 1 vào bên phải hay bên trái số đó ta được một số có 6 chữ số. Biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó thì được một số lớn gấp ba lần số nhận được khi ta viết thêm vào bên trái số đó. Tìm số đó.

Đáp án:  42857.

Bài 5: Một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số ta được một số có hai chữ số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Tìm số đó.



Đáp án:  31.

Dạng 2: Dạng toán chuyển động
Dạng 2.1: Chuyển động của một vật
Ghi nhớ công thức Quãng đường = Vận tốc x Thời gian. (S = v.t)
Các bước giải

Bước 1: Kẻ bảng gồm vận tốc, thời gian, quãng đường và điền các thông tin vào bảng đó rồi gọi ẩn, kèm theo đơn vị và điều kiện cho ẩn.
Bước 2: Giải thích từng ô trong bảng, lập luận để thiết lập phương trình bậc hai.
Bước 3: Giải phương trình, đối chiếu điều kiện và trả lời bài toán.

1. Vật đi từ A và đến B sớm (muộn hoặc đúng) dư định:


Viết biểu thức thời gian dự định đi từ A đến B và thời gian thực tế đi từ A đến B.




tdự định = S : vdự định 

tthực tế = S : vthực tế

Chú ý: 

+ Nếu quãng đường AB chia thành nhiều đoạn đường với vận tốc tương ứng, thì tthực tế  bằng tổng thời gian đi ứng với từng đoạn đường 

+ Nếu có nghỉ trên đường đi thì thời gian thực tế đi từ A đến B gồm cả thời gian nghỉ.

+ Thời gian xe lăn bánh trên đường thì không tính thời gian nghỉ.


- Lập phương trình:


+ Phương Tiện đến sớm so với Dự Định một khoảng thời gian ∆t, ta có phương trình: 

tdự định - tthực tế = ∆t


+ Phương Tiện đến muộn so với Dự Định một khoảng thời gian ∆t, ta có phương trình: 




tthực tế - tdự định = ∆t


+ Phương Tiện đến B đúng thời gian Dự Định, ta có phương trình: 

tdự định = tthực tế
2: Phương tiện đi từ A đến B, rồi từ B về A.


- Viết biểu thức thời gian đi từ A đến B, thời gian đi từ B về A




tđi = SAB lúc đi : vlúc đi


tvề = SAB lúc về : vlúc về



- Lập phương trình:


+ Tổng thời gian cả đi lẫn về là t giờ, ta có phương trình: tđi + tvề = t


+ Thời gian đi ít hơn thời gian về một khoảng ∆t, ta có phương trình: tvề - tđi = ∆t


* Chú ý: Nếu là chuyển động của thuyền (ca nô) có cả vận tốc dòng nước thì:



Vận tốc xuôi dòng = vận tốc riêng của ca nô + vận tốc dòng nước
    
Vận tốc ngược dòng = Vận tốc riêng của ca nô – vận tốc dòng nước 

Hướng Dẫn lập bảng

1)Tăng (giảm) vận tốc trên cả đoạn đường AB: 

Lập bảng

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	

	Lập phương trình
	


Ví dụ: Quãng đường AB dài 30km. Một người đi xe đạp dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định. Do đường khó đi nên người đi xe đạp đã đi với vận tốc bé hơn vận tốc dự định 5km/h và đã đến B muộn hơn dự định 1 giờ. Tìm vận tốc dự định?

Hướng dẫn

	
	Quãng đường (km)
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian (h)

	Dự định
	30
	x
	30/x

	Thực tế
	30
	x - 5
	30/(x – 5)

	Lập phương trình
	tdự định - tthưc tế = 1


2)Đi được một khoảng thời gian (đoạn đường) rồi dừng (nghỉ) và tăng (giảm) vận tốc trên đoạn đường còn lại.

Lập bảng:

	
	Quãng đường

 (km)
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian (h)

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	Thực tế 1
	
	
	

	
	Dừng (nghỉ)
	
	

	
	Thực tế 2
	
	
	

	Lập phương trình
	


Ví dụ 1: Một người dự định đi xe máy trên một quãng đường dài 120km trong 2 giờ 30 phút. Đi được 1 giờ với vận tốc dự định người ấy nghỉ 15 phút. Để đến đích đúng dự định người ấy phải tăng vận tốc gấp 1,2 lần vận tốc lúc đầu. Tính vận tốc lúc đầu của người ấy?
Hướng dẫn

	
	Quãng đường

 (km)
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian (h)

	Dự định
	120
	x
	
[image: image65.wmf]5

2



	Thực tế
	Thực tế 1
	x
	x
	1h

	
	Dừng (nghỉ)
	
	
[image: image66.wmf]1

4



	
	Thực tế 2
	120 - x
	1,2x
	
[image: image67.wmf]120x

1,2x

-



	Lập phương trình
	tthực tế = tdự định


Ví dụ 2: Một người dự định đi xe đạp từ nhà ra tỉnh với vận tốc trung bình 12km/h. Sau khi đi được 1/3 quãng đường với vận tốc đó vì xe hỏng nên người đó chờ ô tô mất 20 phút và đi ô tô với vận tốc 36km/h do vậy người đó đến sớm hơn dự định 1h40'. Tính quãng đường từ nhà ra tỉnh?
Hướng dẫn

	
	Quãng đường

(km)
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian (h)

	Dự định
	x
	12
	
[image: image68.wmf]x

12



	Thực tế
	Thực tế 1
	
[image: image69.wmf]x

3


	12
	
[image: image70.wmf]xx
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	Dừng (nghỉ)
	
	
[image: image71.wmf]1

3



	
	Thực tế 2
	
[image: image72.wmf]x2x

x

33
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	36
	
[image: image73.wmf]2xx
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	Lập phương trình
	tdự định - tthực tế = 1h40’


3)Chuyển động có đi, có về:

Lập bảng:

	
	Quãng đường (km)
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian (h)

	Lúc đi (Xuôi dòng)
	
	
	

	Lúc về (Ngược dòng)
	
	
	

	Lập phương trình
	


Ví dụ 1: Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 33km với vận tốc xác định. Khi đi từ B đến A, người đó đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km, nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3km/h. Tính vận tốc lúc đi, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1h30'?
Hướng dẫn

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Lúc đi
	33
	x
	
[image: image74.wmf]x

33



	Lúc về
	33+29
	x+3
	
[image: image75.wmf]3

62

+

x



	Lập Phương Trình
	tđi - tvề = 1h30’


Ví dụ 2: Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km, cả đi lẫn về mất 8h20'.  Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng? Biết rằng vận tốc dòng nước là 4km/h.

Hướng dẫn
	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	
	
	Tàu: x
	Nước: 4
	

	Xuôi
	80
	x + 4
	
[image: image76.wmf]4

80

+

x



	Ngược
	80
	x - 4
	
[image: image77.wmf]4

80

-

x



	Lập Phương Trình
	txuôi + tngược = 8h20’


Bài tập 

Bài tập chuyển động trên bộ

Bài 1:Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 33km với vận tốc xác định. Khi đi từ B đến A, người đó đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km, nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3km/h. Tính vận tốc lúc đi, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1h30'?

Hướng Dẫn:

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Lúc đi
	33
	x
	
[image: image78.wmf]x

33



	Lúc về
	33+29
	x+3
	
[image: image79.wmf]3

62

+

x




Công thức lập phương trình:   tvề - tđi =1h30' (=
[image: image80.wmf]3

2

h

).

Phương trình là:  
[image: image81.wmf]2

3

33

3

62

=

-

+

x

x

 

Bài 2:Một Ôtô đi từ Lạng Sơn đến Hà nội. Sau khi đi được 43km nó dừng lại 40 phút, để về  Hà nội kịp giờ đã quy định, Ôtô phải đi với vận tốc 1,2 vận tốc cũ. Tính vận tốc trước biết rằng quãng đường Hà nội- Lạng sơn dài 163km.

Hướng Dẫn:

     
Phân tích bài toán: 

[image: image1.wmf]10
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 163km

[image: image498.emf]15
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A

[image: image500.emf]B




B







43km





Hà nội





Lạng sơn

Vì Ôtô chuyển động trên những quãng đường khác nhau, lại có thời gian nghỉ, nên phức tạp. Giáo viên cần vẽ thêm sơ đồ đoạn thẳng để học sinh dễ hiểu, dễ tìm thấy số liệu để điền vào các ô của bảng. Giáo viên đặt câu hỏi phát vấn học sinh: Thời gian dự định đi? Thời gian đi quãng đường đầu, quãng đường cuối? 

     
Chú ý học sinh đổi từ số thập phân ra phân số cho tiện tính toán.

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Lạng sơn- Hà nội
	163
	x
	
[image: image82.wmf]163

x



	Sđầu
	43
	x
	
[image: image83.wmf]43

x



	Dừng
	
	
	40'
[image: image84.wmf]2

3

=

h



	Scuối
	120
	1,2x 
[image: image85.wmf]6

5

=

h


	
[image: image86.wmf]100

x




Công thức lập phương trình: tđầu + tdừng + tcuối = tdự định

Lời giải:

Gọi vận tốc lúc đầu của ô tô là x km/h (x>0)

Vận tốc lúc sau là 1,2 x km/h

Thời gian đi quãng đường đầu là: 
[image: image87.wmf]163

x

h

Thời gian đi quãng đường sau là: 
[image: image88.wmf]100

x

h

Theo bài ra ta có phương trình

                              
[image: image89.wmf]
[image: image90.wmf]432100163
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Giải phương trình ta được x = 30 (tmđk)

Vậy vận tốc lúc đầu của ô tô là 30 km/h.

Bài 3:Một Ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120km trong một thời gian dự định. Sau khi đi được 1h Ôtô bị chắn bởi xe hỏa 10 phút. Do đó để đến nơi đúng giờ xe phải tăng vận tốc lên 6km/h. tính vận tốc của Ôtô lúc đầu.

Hướng Dẫn:

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	SAB
	120
	x
	
[image: image91.wmf]120

x



	Sđầu
	x
	x
	1

	Nghỉ
	
	
	10'
[image: image92.wmf]1

6

=

h



	Ssau
	120-x
	x+6
	
[image: image93.wmf]120

6

x

x

-

+




      
Hướng dẫn tương tự bài 9.

    
 Công thức lập phương trình:  tđi + tnghỉ = tdự định

     
Phương trình của bài toán là: 

  
[image: image94.wmf]1120120

1

66

x
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++=
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Đáp số: 48 km.

Bài 4:Một người dự định đi xe đạp từ nhà ra tỉnh với vận tốc trung bình 12km/h. Sau khi đi được 1/3 quãng đường với vận tốc đó vì xe hỏng nên người đó chờ ô tô mất 20 phút và đi ô tô với vận tốc 36km/h do vậy người đó đến sớm hơn dự định 1h40'. Tính quãng đường từ nhà ra tỉnh?

Hướng Dẫn:

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	SAB
	x
	12
	
[image: image95.wmf]12

x



	
[image: image96.wmf]1

3

SAB
	
[image: image97.wmf]3

x


	12
	
[image: image98.wmf]36

x



	Nghỉ
	
	
	20' = 
[image: image99.wmf]1

3

h



	
[image: image100.wmf]2

3

SAB
	
[image: image101.wmf]2

3

x


	36
	
[image: image102.wmf]52

x



	Sớm
	
	
	1h40'
[image: image103.wmf]5

3

=

h




Phân tích bài toán: 

     
Đây là dạng toán chuyển động 
[image: image104.wmf]12

,

33

 quãng đường của chuyển động, có thay đổi vận tốc và đến sớm, có nghỉ. Bài yêu cầu tính quãng đường AB thì gọi ngay quãng đường AB là x km (x>0). Chuyển động của người đi xê đạp sảy ra mấy trường hợp sau:

      
Lúc đầu đi 
[image: image105.wmf]1

3

 quãng đường bằng xe đạp.

      
Sau đó xe đạp hỏng, chờ ô tô (đây là thời gian nghỉ)

      
Tiếp đó người đó lại đi ô tô ở 
[image: image106.wmf]2

3

 quãng đường sau.

      
Vì thế đến sớm hơn so với dự định. 

      
Học sinh cần điền thời gian dự định đi, thời gian thực đi hai quãng đường bằng xe đạp, ô tô, đổi thời gian nghỉ và đến sớm ra giờ.

     
Công thức lập phương trình:

                                     tdự định = tđi + tnghỉ + tđến sớm .

     
Phương trình là:

                                   
[image: image107.wmf]15
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Đáp số: 
[image: image108.wmf]1

55

17

Km.

Bài 5:Một người dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được 
[image: image109.wmf]1

3

 quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến tỉnh B chậm 30 phút so với dự định. Tính quãng đường AB?
	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)
	

	SAB
	x
	50
	
[image: image110.wmf]50

x


	tdự định

	
[image: image111.wmf]2

3

SAB
	
[image: image112.wmf]2

3

x


	50
	
[image: image113.wmf]75

x


	tthực tế

	
[image: image114.wmf]1

3

SAB
	
[image: image115.wmf]3

x


	40
	
[image: image116.wmf]120

x


	

	Muộn
	
	
	30'=
[image: image117.wmf]1

2

h


	tmuộn


     
Bài toán này hướng dẫn học sinh tương tự như bài 21, chỉ khác là chuyển động đến muộn so với dự định. Giáo viên cần lấy ví dụ thực tế để các em thấy: 

                         tdự định = tthực tế - tđến muộn
     
Phương trình là:

                         
[image: image118.wmf]1
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Đáp số: 300 Km.

Bài 6: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Hướng Dẫn:


15phút=[image: image119.wmf]1

()

4

h

 ; 2 giờ 30 phút =[image: image120.wmf]5

()

2

h


Gọi x là quãng đường AB (x>0)

Thời gian đi : [image: image121.wmf]()

50

x

h


Thời gian về : [image: image122.wmf]()

40

x

h


[image: image501.emf]D




D

Theo đề bài ta có phương trình :


Giải phương trình ta được : x = 50

Vậy quãng đường AB là 50 km.
Bài 7: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h và quay từ B về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian đi hÕt ít hơn thời gian về là 1giờ 30 phút.


Hướng Dẫn:

1 giờ 30 phút =[image: image123.wmf]2

3

h. Gọi x(km) là quãng đường AB (x>0)

Thời gian đi : [image: image124.wmf])

(

45

h

x

. Thời gian về : [image: image125.wmf]()

40

x

h


Theo đề bài ta có phương trình : [image: image126.wmf]2

3
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Giải phương trình ta được : x = 540 (thỏa mãn ĐK)

Vậy quãng đường AB là 540 km.

Bài 8. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng và dự kiến đến Hải Phòng lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quảng đường Hà Nội – Hải Phòng.

Hướng Dẫn:

Ta có 10h30p – 8h = 2h30p = [image: image127.wmf]5

2

h, 11h20p – 8h = 3h20p =[image: image128.wmf]10

3

 h

Thời gian dự kiến từ Hà Nội đến Hải Phòng là : [image: image129.wmf]5

2

( giờ).

Thời gian thực tế từ Hà Nội đến Hải Phòng là : [image: image130.wmf]10

3

 (giờ). 

Gọi x(km) là quảng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng 

Dự kiến 1 giờ ô tô đi được quảng đương:  [image: image131.wmf]2x

5

( km)

Thực tế 1 giờ ô tô đi được quảng đường : [image: image132.wmf]3x

10

(km)

1 giờ ô tô đi chậm hơn so với dự kiến là 10km, ta có : [image: image133.wmf]2x

5

=[image: image134.wmf]3x

10

+10

[image: image135.wmf]Û

4x = 3x + 100

[image: image136.wmf]Û

 x = 100 

Vậy quảng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là 100km.

Bài 9: Một ôtô xuất phát từ A lúc 5h và dự định đi đến B lúc 12h cùng ngày. Ôtô đi hai phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h. Để đến B đúng dự định ôtô phải tăng vận tốc thêm 10 km/h trên đoạn đường còn lại. Tính độ dài quãng đường AB?

Huơng Dẫn:

Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là 12 – 5 = 7  (h)

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km), (đk: x > 0)

Ôtô đi hai phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h


[image: image137.wmf]Þ

thời gian hết 
[image: image138.wmf]2

x

x

3

(h)
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Ôtô đi một phần ba đoạn còn lại với vận tốc 40 + 10 = 50 (km/h)


[image: image139.wmf]Þ

 thời gian hết 
[image: image140.wmf]1

x

x

3

(h)

50150
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Vì Ôtô vẫn đến B đúng thời gian đã định nên ta có phương trình 
[image: image141.wmf]xx
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[image: image142.wmf]5

x+2x=21007x=2100x=300

ÛÛÛ

 (t/m)

KL: Độ dài quãng đường AB là 300 (km)

Bài 10: Một  ôtô đi từ A đến  B với vận tốc 50km/h và đi từ B  về  A với vận tốc nhỏ hơn lúc đi là 10 km/h. Tính độ dài quãng đường AB. Biết thời gian cả đi và về mất 9 giờ. 
Hướng Dẫn:

 
Gọi x là  quãng đường AB (x>0) 

           Thời gian đi từ A đến B: 
[image: image143.wmf]()
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x

h


           Vận tốc lúc về: 5 – 10 = 40km/h

Thời gian đi từ B đến A:  
[image: image144.wmf]()
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x
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            Theo đề bài ta có phương trình:  
[image: image145.wmf]9
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 <=>  4x + 5x = 9.200 

          
<=> 9x = 9.200

        
<=>  x = 200 

     
 Vậy chiều dài quãng đường AB là  200 km

Bài 11:Bác An đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương với vận tốc trung bình 36 km/h.Lúc về, Bác An đi với vận tốc trung bình 32 km/h nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 15 phút. Tìm quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương?

Hướng Dẫn:


Gọi x (km) là quãng đường từ TP HCM đến Bính Dương (0 < x) 


Thờigianđi:  
[image: image146.wmf]36

x

(h)


Thờigianvề: 
[image: image147.wmf]32

x

(h)


Theo đề bài ta cóphươngtrình:  
[image: image148.wmf]32

x

–
[image: image149.wmf]36

x

 = 
[image: image150.wmf]4
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[image: image151.wmf]Û

9x – 8x  = 72



[image: image152.wmf]Û

 x = 72


Vậy: quãng đường từ TP HCM đến Bình Dương là 72 km  
Bài 12: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút.Tính chiều dài quãng đường AB.    
Hướng Dẫn:

Gọi x (km) là quãng đường AB (x>0)




Thời gian đi:[image: image154.png]


(giờ)







Thời gian về:[image: image156.png]


(giờ)







Theo đề bài ta có phương trình:[image: image158.png]










<=> 4x – 3x = 90








<=> x = 90 (thỏa đk)




Vậy quãng đường AB dài 90(km)




Bài 13: Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc dự định là 50 km/h. Sau khi đi được 2 giờ với vận tốc này, ô tô nghỉ 20 phút rồi tiếp tục đi. Để đến B kịp thời gian đã định, ô tô phải tăng vận tốc thêm 10 km/h. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.
Hướng Dẫn:

Gọi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là x km (x > 0).                               

Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc dự định 50 km/h là
[image: image159.wmf]50

x

h. 



Sau 2 giờ đi thì quãng đường còn lại đến tỉnh B ô tô phải đi là: (x – 100) km.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường còn lại là 
[image: image160.wmf]100
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Theo đề bài ta có phương trình:   
[image: image161.wmf]50
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( 6x  = 600 + 100 + 5x – 500


    ( x = 200                                                                              

Giá trị x = 200 thỏa mãn điều kiện.                  

Vậy quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là 200 km.                                  

Bài 14: Một ôtô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi từ A đến B ôtô chạy với vận tốc 80 km/h, lúc về từ B đến A ôtô chạy với vận tốc 60 km/h, vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB. 

Hướng Dẫn:

Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB,  x > 0    
    
Theo đề bài, ta có phương trình:

                       
[image: image164.wmf]1
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Giải ra ta được:  x = 120  ( nhận)                

   
Vậy Quãng đường AB dài 120km   
Bài 15 : Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 40km/h. Cả đi và về mất 5 giờ 24 phút. Tính chiều dài quãng đường AB.

Hướng Dẫn :

Đổi: 5h24p = 
[image: image165.wmf]27

h

5

 

Gọi quãng đường AB là x km (x > 0)


Thời gian đi: 
[image: image166.wmf](

)

x

h

50

 

Thời gian về: 
[image: image167.wmf](
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Ta có phương trình: 
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Vậy quãng đường AB là 120km
Bài 16: Một người đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu với vận tốc 80km/h, sau đó quay về thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 60km/h. Tính quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng tàu biết rằng thời gian đi ít hơn thời gian về 30 phút.
Hướng Dẫn:

Gọi x (km) là quãng đường từ TPHCM đến Vũng Tàu (x >0)



[image: image171.wmf]80

x

(/h ) là thời gianlúc đi
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theo đầu bài ta có phương trình    
[image: image173.wmf]60
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(4x – 3x = 120(  x = 120( nhận )


Vậy quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là  120 km

Bài 17: Mỗi ngày, Ba bạn An đưa bạn đi học từ nhà đến trường, với vận tốc 30km/h và từ trường về nhà với vận tốc 20km/h, do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi là 12 phút.


1) Tính quãng đường Ba bạn An đi từ nhà đến trường. 

2) Biết rằng xe máy chạy cứ 48 km thì hết 1 lít xăng, 1 lít xăng giá 18000 đồng. Hỏi Ba bạn An phải tốn bao nhiêu tiền đổ xăng để đi từ nhà đến trường và từ trường về đến nhà? (Ba bạn An chỉ đi và về cùng một con đường).

Hướng Dẫn :
1)Gọi x(km) là độ dài quãng Ba bạn An đi từ nhà đến trường, 
[image: image176.wmf]0
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Thời gian đi từ nhà đến trường mất: 
[image: image177.wmf]30
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 (h)          

Thời gian đi từ trường về nhà mất: 
[image: image178.wmf]20
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Theo đề bài, ta có phương trình:

                       
[image: image179.wmf]12
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Giải ra ta được:   x = 12  ( nhận)               

Vậy: Quãng đường Ba bạn An đi từ nhà đến trường dài 12km            

2)Quãng đường Ba bạn An đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà dài 24km

 Mà xe ba bạn An cứ  48 km thì hết 1 lít xăng
Nên số lít xăng Ba bạn An đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà tốn 0.5 lít

Vì  1 lít xăng giá 18000 đồng

Chi phí tiền xăng Ba bạn An đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà là 9 000 đồng. 
Bài 18: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h và đi từ B về A với vận tốc 50 km/h. Tổng thời gian đi và về là 4h30’ . Tính quãng đường AB ?

Hướng Dẫn:

Gọi quãng đường AB là x (km) ( x>0)                 

Thời gian đi từ A đến B là 
[image: image180.wmf]40
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Thời gian đi từ B đến A  là 
[image: image181.wmf]50
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Vì tổng thời gian đi và về là 4h30/ = 
[image: image182.wmf]2
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Nên ta có phương trình 
[image: image183.wmf]40
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                         ( 5x + 4x = 900

                          (     x       = 100 ( thõa điều kiện bài toán )              

 Vậy quãng đường AB là 100km

Bài 19: Một ô tô đi từ A đến B vận tốc 60km/h rồi từ B quay về A với vận tốc 50km/h. Cả đi và về mất 5 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường AB.

Hương Dẫn:

Gọi x (km) là quãng đường AB, 
[image: image186.wmf]0
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 Thời gian đi từ A đến B mất: 
[image: image187.wmf]60
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Thời gian về từ B đến A mất: 
[image: image188.wmf]50
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 Theo đề bài, ta có phương trình:
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Giải ra ta được:   x = 150  ( nhận)                            

Vậy: Quãng đường AB dài 150km      
Bài 20 : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 35 km/h và từ B trở về A với vận tốc 42 km/h. Do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB
Hướng Dẫn:

        
30 phút = 0,5 giờ

Gọi x (giờ) là thời gian người đó đi từ A đến B ( x > 0,5)

Khi đó: Thời gian từ B về A là x – 0,5 

              Quãng đường lúc đi là 35x

              Quãng đường lúc về là 42 ( x -0,5 )

Ta có ptr: 42 (x - 0,5) = 35x


[image: image190.wmf]Û

   7x = 21
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x = 3 ( nhận )

Vậy quãng đường AB dài 35. 3 = 105 km

Bài 21 : Một người đi xe máy đoạn đường từ A dến B dài 70km. Lúc về, người đó đi bằng con đường khác dài hơn đoạn đường đầu 14km với vận tốc hơn vận tốc lúc đi 6km/h. Tính vận tốc lúc đi biết thời gian lúc về bằng thời gian lúc đi.
Hướng Dẫn:

Gọi x là vận tốc lúc đi (x>0)

Vận tốc lúc về : x+6

Phương trình:  
[image: image192.wmf]7084
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Giải ra: x= 30
Bài 22: Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 40 km/h. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 50 km/h. Thời gian về ít hơn thời gian đi 36 phút. Tính quãng đường AB.
Hướng Dẫn:

Gọi x (km) là quãng đường AB (Đk: x>0) 




Thời gian đi : 
[image: image193.wmf]40
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Thời gian về : 
[image: image194.wmf]50
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Ta có phương trình : 
[image: image195.wmf]3
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Giải pt -> x = 120 km








Kết luận : Vậy quãng dường AB dài 120 km
Bài 23: Một người lái ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ôtô bị tàu hoả chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian dự định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB.

Hướng Dẫn:

Gọi x là độ dài quãng đường AB (
[image: image196.wmf]48
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; đơn vị: km).

Suy ra, thời gian dự định đi là 
[image: image197.wmf]48

x

 (giờ).

Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc 48km/h thì quãng đường AB còn lại là 
[image: image198.wmf](
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Vận tốc ôtô sau khi bị chắn đường là: 
[image: image199.wmf]48654
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 (km/h)

Thời gian đi hết quãng đường còn lại là: 
[image: image200.wmf]48
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Theo đề bài, ta có phương trình: 
[image: image201.wmf]481
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 (thoả mãn)

Vậy, quãng đường AB dài 120 km.

Bài tập chuyển động dưới nước
Bài 1: Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km, cả đi lẫn về mất 8h20'.  Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng? Biết rằng vận tốc dòng nước là 4km/h.

Hướng Dẫn:
	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	
	
	Tàu: x
	Nước: 4
	

	Xuôi
	80
	x + 4
	
[image: image202.wmf]4
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	Ngược
	80
	x - 4
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Phân tích bài toán:

   
Vì chuyển động dưới nước có vận tốc dòng nước nên cột vận tốc được chia làm hai phần ở đây gọi vận tốc thực của tàu là x km/h (x>4) 

      
Công thức lập phương trình: t xuôi + t ngược + 8h20' (
[image: image204.wmf]25
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 Lời giải: 

Gọi vận tốc của tàu khi nước yên lặng là x km/h (x>0)

Vận tốc của tàu khi xuôi dòng là: x + 4 km/h

Vận tốc của tàu khi ngược dòng là: x - 4 km/h

Thời gian tàu đi xuôi dòng là: 
[image: image205.wmf]80
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Thời gian tàu đi ngược dòng là: 
[image: image206.wmf]80
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Vì thời gian cả đi lẫn về là 8h 20' = 
[image: image207.wmf]25
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h nên ta có phương trình:

                           
[image: image208.wmf]808025

443

xx

+=

+-


Giải phương trình ta được: x1 =
[image: image209.wmf]4
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 (loại) x2 = 20 (tmđk) Vậy vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 20 km/h
[image: image210.wmf]    

Bài 2. Lúc 7 giờ sáng, một ca nô xuông dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km, rồi ngay lập tức trở về và đến bến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc ca nô khi xuôi dòng biết vận tốc dòng nước là 6km/h.

Hướng Dẫn:

Ta có 11h30ph – 7h = 4h30ph = 4,5h

Thời gian ca nô đi từ bến A đến bến B rồi về lại bến A là 4,5(giờ)

Gọi v(km/h)  là vận tốc của ca nô ( v >6)

Vận tốc ca nô xuôi dòng là  vcanô + 6

Vận tốc ca nô ngược dòng là vcanô – 6

Thời gian ca nô lúc xuôi và ngược dònglà : 4,5 = [image: image211.wmf]3636
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Giải phương trình  4,5v2– 72v – 36.4,5= 0

v1 =18 ( nhận )

v2 = -2 (loại)

Ta có vxuôi dòng = vdòng nước + vcanô = 18 +6 = 24 (km/h)

Vậy vận tốc ca nô xuôi dòng là 24 km/h.

Bài 3. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và bến B, biết vận tốc dòng nước là 2km/h.

Hướng Dẫn:

Gọi v(km/h) là vận tốc ca nô (v>2)

Vận tốc ca nô xuôi dòng là  vcanô + 2

Vận tốc ca nô ngược dòng là vcanô – 2

Ta có phương trình  quảng đường sau: (vcanô + 2).4 = (vcanô – 2).5

[image: image212.wmf]Û

 vcanô = 18 (TM)

Khoảng cách giữa hai bến A và bến B là : (18 + 2).4 = 80 (km).

Bài 4: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tính khoảng cách AB, biết rằng vận tốc dòng nước là 2km/ h. (1.5đ)

Hướng Dẫn:

Đặt: Khoảng cách AB là: x (km/ h)  x > 0

Vận tốc ca nô lúc xuôi dòng:  eq \s\do3(\f(x,4)) 
Vận tốc ca nô lúc ngược dòng:  eq \s\do3(\f(x,5)) 
Ta có phương trình:  eq \s\do3(\f(x,4)) -  eq \s\do3(\f(x,5)) = 4


5x – 4x = 80


 x = 80 (nhận)

Trả lời: Khoảng cách AB: 80km

Bài 5: Đò máy xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5h. Vận tốc dòng chảy là 
[image: image213.wmf]2/

kmh

 . Tính độ dài AB?

Hướng Dẫn:

Gọi x (km/h) là vận tốc của đò khi không có dòng nước (x>0)

Suy ra x+2 (km/h) là vận tốc xuôi dòng

x-2 là vận tốc ngược dòng

ĐK : x>2

Theo đề bài ta có phương trình


[image: image214.wmf](
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 (nhận)

Vậy quãng đường AB là 5.(18-2)=80km
Dạng 2.2: Dạng toán chuyển động cùng chiều

Hai xe xuất phát cùng lúc từ A và xe 1 đến B sớm hơn xe 2 một khoảng thời gian ∆t, ta có phương trình:  txe 2  đi từ  A đến B - txe 1  đi từ  A đến B = ∆t

Hai xe xuất phát cùng lúc từ A và xe 1 đến B trước xe 2, rồi từ B quay trở về A gặp xe 2, ta có phương trình: txe 2 đi từ A đến vị trí gặp nhau = txe 1 đi từ A đến B + txe 1 đi từ B về vị trí gặp nhau + tnghỉ tại B của xe 1 

Xe 1 đi sau xe 2 một khoảng thời gian t’ và

+ Xe 1 đến sớm hơn xe 2 thì: txe 1  đi từ  A đến B + tđi sau + tđến sớm = txe 2  đi từ  A đến B


+ Xe 1 đến muộn hơn xe 2 thì: txe 1 từ A đến B + tđi sau – txe 2 từ A đến B = tđến muộn

 Xe 1 đi sau xe 2 một khoảng thời gian t’ đuổi theo xe 2 và gặp xe 2, ta có phương trình:



txe 2 đi từ A đến vị trí gặp nhau = txe 1 đi từ A đến vị trí gặp nhau + t’



Sxe 2 đi từ A tới vị trí gặp nhau = Sxe 1 đi từ A đến vị trí gặp nhau


Hướng Dẫn lập bảng

Dạng 1: Hai xe xuất phát cùng lúc từ A, trong đó có một xe đến B sớm (muộn) hơn xe kia hoặc đến B cùng lúc.

Lập bảng:

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Xe 1
	
	
	

	Xe 2
	
	
	

	Lập Phương Trình
	txe đến muộn - txe đến sớm = tđến sớm (muộn)
Nếu đến B cùng lúc: txe 1 đi AB = txe 2 đi AB


Dạng 2:Hai xe xuất phát cùng lúc từ A, trong đó có một xe đi được một khoảng thời gian (đoạn đường) thì thay đổi vận tốc và đến B sớm (muộn) hơn xe kia.
Lập bảng:

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe 1
	
	
	

	Xe 2
	Đoạn đường đầu
	
	
	

	
	Dừng nghỉ (nếu có)
	
	

	
	Đoạn đường sau
	
	
	

	Lập Phương Trình
	txe đến muộn - txe đến sớm = tđến sớm (muộn)


Ví dụ:Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. Xe tải đi với vận tốc 30km/h, xe con đi với vận tốc 45km/h. Sau khi đã đi được 
[image: image215.wmf]3
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 quãng đường AB, xe con tăng thêm vận tốc 5km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB? Biết rằng xe con đến tỉnh B sớm hơn xe tải 2 giờ 20 phút.

Hướng dẫn

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe tải
	x
	30
	
[image: image216.wmf]30
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	Xe 2
	Đoạn đường đầu
	
[image: image217.wmf]3
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[image: image218.wmf]60

x



	
	Đoạn đường sau
	
[image: image219.wmf]1
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[image: image220.wmf]200
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	Lập Phương Trình
	txe tải từ A đến B - txe con từ A đến B = 2h20’


Dạng 3: Xe 1 đi sau xe 2 một khoảng thời gian và đến B sớm hơn hoặc muộn hơn hoặc cùng lúc xe 2. 

Lập bảng:

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe 1
	
	
	

	Xe 2
	
	
	

	Lập Phương Trình
	Xe 1 đến muộn hơn xe 2 thì: txe 1 từ A đến B + tđi sau – txe 2 từ A đến B = tđến muộn
Xe 1 đến sớm hơn xe 2 thì: txe 1 từ A đến B + tđi sau + tđến sớm = txe 2 từ A đến B
Xe 1 đến B cùng lúc xe 2 thì: txe 1 từ A đến B + tđi sau = txe 2 từ A đến B


Ví dụ: Một người đi xe đạp tư tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km. Sau đó 1h30' một xe máy cũng đi từ tỉnh A đến tỉnh B sớm hơn 1h. Tính vận tốc của mỗi xe? Biết rằng vận tốc xe máy gấp 2,5 vận tốc xe đạp.

Hướng dẫn

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Xe đạp
	50
	x
	
[image: image221.wmf]50

x



	Xe máy
	50
	2,5x =
[image: image222.wmf]5
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	Lập Phương Trình
	txe máy + 1h30’ + 1h = txe đạp


Dạng 4:Xe 1 đi sau xe 2 một khoảng thời gian và đuổi theo xe 2. Hai xe gặp nhau tại một điểm trên đoạn đường AB.

LẬP BẢNG: 

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe 1
	
	
	

	Xe 2
	
	
	

	Lập Phương Trình
	Khi xe 1 gặp 2 thì: 

txe 1 từ A đến vị trí gặp + tđi sau = txe 2 từ A đến vị trí gặp 
Sxe 1 đi từ A tới vị trí gặp = Sxe 2 đi từ A tới vị trí gặp


Ví dụ: Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A, sau đó 5h20' một chiếc ca nô cũng chạy từ bến sông A đuổi theo và gặp thuyền tại một điểm cách A 20km. Hỏi vận tốc của thuyền? biết rằng ca nô chạy nhanh hơn thuyền 12km/h, coi nước yên lặng.

Hướng dẫn

Phân tích bài toán: Chuyển động của thuyền và ca nô nhưng không có vận tốc dòng nước vì thế các em làm như chuyển động trên cạn.

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Thuyền
	20
	x
	
[image: image224.wmf]20

x



	Ca nô
	20
	x+12
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	Lập Phương Trình
	Khi gặp nhau: tthuyền - tca nô = tđi sau  


Bài tập 

Bài 1: Hai Ô tô cùng khởi hành từ hai bến cách nhau 175km để gặp nhau. Xe1 đi sớm hơn xe 2 là 1h30' với vận tốc 30kn/h. Vận tốc của xe 2 là 35km/h.  Hỏi sau mấy giờ hai xe gặp nhau?

Hướng Dẫn:
Bài này học sinh cần lưu ý: Vì chuyển động ngược chiều đi để gặp nhau nên lập phương trình ở mối quan hệ quãng đường: S = S1 + S2

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Xe 1
	
[image: image226.wmf]3
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	30
	x
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	Xe 2
	35x
	35
	x


     
Lời giải:

Gọi thời gian đi của xe 2 là x h (x > 0)

Thời gian đi của xe 1 là x 
[image: image228.wmf]3

2

+

  h 

Quãng đường xe 2 đi là: 35x km

Quãng đường xe 1 đi là: 30(x 
[image: image229.wmf]3

2

+

) km

Vì 2 bến cách nhau 175 km nên ta có phương trình:

            30(x 
[image: image230.wmf]3

2

+

) + 35x = 175

Giải phương trình ta được x = 2 (tmđk)

Vậy sau 2 giờ xe 2 gặp xe 1.

Bài 2:Một người đi xe đạp tư tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km. Sau đó 1h30' một xe máy cũng đi từ tỉnh A đến tỉnh B sớm hơn 1h. Tính vận tốc của mỗi xe? Biết rằng vận tốc xe máy gấp 2,5 vận tốc xe đạp.

Hướng Dẫn:
      
Hướng dẫn lập bảng: Bài toán gồm hai đại lượng xe đạp và xe máy, trong thực tế xe đạp đi chậm hơn xe máy, cần tìm vận tốc của chúng nên gọi vận tốc của xe đạp là x km/h thuận lợi hơn. Vì đã biết quang đường nên các em chỉ còn tìm thời gian theo công thức: t=
[image: image231.wmf]S
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. Đi cùng quãng đường, xe máy xuất phát sau lại đến sớm hơn vì vậy ta có:

           txe đạp= txe máy + tđi sau + tvề sớm 
	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Xe đạp
	50
	x
	
[image: image232.wmf]50

x



	Xe máy
	50
	2,5x =
[image: image233.wmf]5
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Lời giải:

     
Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x km/h (x>0)

     
Vận tốc người đi xe máy là: 
[image: image235.wmf]5
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Thời gian người đi xe đạp đi là: 
[image: image236.wmf]50

x

h

    
 Thời gian người đi xe máy đi là:
[image: image237.wmf]20

x

 h

     
Do xe máy đi sau 1h30' và đến sớm hơn 1h nên ta có phương trình:

                                         
[image: image238.wmf]50203
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Giải phương trình ta được x = 12 (tmđk)

     
Vậy vận tốc người đi xe đạp là 12km/h.

Bài 3:Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/h. Sau đó một thời gian, một người đi xe máy cũng xuất phát từ A với vận tốc 30km/h. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ đuổi kịp người đi xe đạp ở B.Nhưng sau khi đi được 
[image: image239.wmf]1

2

 quãng đường AB, người đi xe đạp giảm bớt vận tốc 3km/h. Nên hai người gặp nhau tại điểm C cách B 10 km. Tính quãng đường AB?

Hướng Dẫn:
     
Phân tích bài toán:

     
Bài tập này thuộc dạng chuyển động, 
[image: image240.wmf]1
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 quãng đường của hai chuyển động cùng chiều gặp nhau. Đây là dạng bài khó cần kẻ thêm nhiều đoạn thẳng để học sinh dễ hiểu hơn. Sau khi đã chọn quãng đường AB là x(km), chú ý học sinh:

     
Xe máy có thời gian đi sau và thời gian thực đi.

     
Xe đạp thay đổi vận tốc trên hai nửa quãng đường nên có hai giá trị về thời gian.

     
Thời gian xe đạp đi sớm hơn thời gian xe máy.

     
Từ đó hướng dẫn học sinh lập phương trình:                                
 txe đạp - txe máy = tđi sau

	
	S(km)
	v (km/h)
	t(h)

	SAB
	x
	Xe máy: 30
	Xe máy: 
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	Xe đạp: 15
	Xe đạp:
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	Xe máy
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	x - 10
	30
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	Xe đạp
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Phương trình là:
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Đáp số: 60 km.
Bài 4:Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. xe con đi với vận tốc 45km/h. Sau khi đã đi được 
[image: image250.wmf]3

4

 quãng đường AB, xe con tăng thêm vận tốc 5km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB? Biết rằng : xe con đến tỉnh B sớm hơn xe tải 2 giờ 20 phút.

Hướng Dẫn:
    
 Phân tích bài toán:

    
 Bài toán này tương tự như bài toán trên, nhưng hai xe cùng xuất phát một lúc. Chỉ lưu ý: xe con đi 
[image: image251.wmf]3

4

 quãng đường đầu với vận tốc 45kn/h, đi 
[image: image252.wmf]1

4

 quãng đường sau với vận tốc 50km/h và xe con đến tỉnh B sớm hơn xe tải 1giờ 20 phút.

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe tải
	x
	30
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	Xe con
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Từ đó hướng dẫn học sinh lập phương  trình: 

                         txe tải - txe con = tđến sớm

     
Nếu gọi quãng đường AB là xkm (x>0), thì phương trình là:
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Đáp số: 200 Km            
Bài 5. Hai xe ô tô cùng khởi hành từ Lạng Sơn về Hà Nội, quảng đường dài 163km. Trong 43km đầu, hai xe có cùng vận tốc. Nhưng sau đó xe thứ nhất tăng vận tốc lên gấp 1,2 lần vận tốc ban đầu, trotrong khi đó xe thứ hai vẫn duy trì vận tốc cũ. Do đó xe thứ nhất đến Hà Nội sớm hơn xe thứ hai 40 phút. Tính vận tốc ban đầu của mỗi xe.

Hướng Dẫn:
Ta có 40ph = [image: image259.wmf]2

3

 Giờ

Gọi v (km/h) là vận tốc hai xe  đi được trong 43km đầu.

Vì suốt quảng đường xe thứ hai vẫn duy trì tốc độ cũ nên thời gian xe thứ hai đi được là [image: image260.wmf]163

v

 (giờ).

Trong 43km đầu xe thứ nhất đi được với thời gian là [image: image261.wmf]43

v

 (giờ).

Thời gian xe thứ nhất đi được ở 120km sau là [image: image262.wmf]16343

1,2

v

-

=

[image: image263.wmf]100

v

(giờ).

Theo đề xe thứ nhất về sớm hơn xe thứ hai 40phút: [image: image264.wmf]431002163
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 v= 30(km)

Vậy vận tốc ban đầu của mỗi xe là 30(km/h).

Bài 6. Một tàu hỏa từ Hà Nội đi TP HCM. 1 giờ 48 phút sau, một tàu hỏa khác khởi hành từ Nam Định cũng đi TP HCM với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của tàu thứ nhất 5km/h. Hai tàu gặp nhau tại một nhà ga sau 4 giờ 48 phút kể từ khi tàu thứ nhất khởi hành. Tính vận tốc của mỗi tàu, biết rằng ga Nam Định nằm trên đường từ Hà Nội đi TP HCM và cách ga Hà Nội 87km.

Hướng Dẫn:

Ta có 4h48ph =  4 + [image: image269.wmf]48

60

 = [image: image270.wmf]24

5

h ,  4h48ph – 1h48ph = 3h

Gọi  v (km/h) là vận tốc tàu đi từ Hà Nội đến TPHCM 

      
 v – 5(km/h) là vận tốc tàu khác đi từ Nam Định đến TPHCM.

Quảng đường tàu đi từ Hà Nội đến ga là [image: image271.wmf]24

5

v

Quảng đường tàu khác đi từ Nam Định đến ga là : 3(v – 5)

Vì quảng đường từ Hà Nội đến Nam Định là 87km nên ta có

[image: image272.wmf]24

5

v - 3(v – 5) = 87 

[image: image273.wmf]Û

9v = 72.5 

[image: image274.wmf]Û

 v = 40

Vậy vận tốc của tàu đi từ Hà Nội đến TPHCM là 40(km/h)                                                

Vận tốc của tàu đi từ Nam Định đến TPHCM là 40 – 5 = 35(km/h).

Bài 7 : Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A, sau đó 5h20' một chiếc ca nô cũng chạy từ bến sông A đuổi theo và gặp thuyền tại một điểm cách A 20km.  Hỏi vận tốc của thuyền? biết rằng ca nô chạy nhanh hơn thuyền 12km/h.

Hướng Dẫn:
     
Phân tích bài toán: 

     
Chuyển động của thuyền và ca nô nhưng không có vận tốc dòng nước vì thế các em làm như chuyển động trên cạn.

     
Công thức lập phương trình:  tthuyền - tca nô = tđi sau  

	
	S(km)
	v(km/h)
	t(h)

	Thuyền
	20
	x
	
[image: image275.wmf]20

x



	Ca nô
	20
	x+12
	
[image: image276.wmf]20
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Lời giải:

Gọi vận tốc của thuyền là x km/h

Vận tốc của ca nô là x = 12 km/h

Thời gian thuyền đi là: 
[image: image277.wmf]20

x


Thời gian ca nô đi là: 
[image: image278.wmf]20
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Vì ca nô khởi hành sau thuyền 5h20' và đuổi kịp thuyền nên ta có phương trình:

                               
[image: image279.wmf]2016
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 Giải phương trình ta được: x1 = -15 ;  x2 = 3 (tmđk)

     
Vậy vận tốc của thuyền là 3 km/h.

Bài 8: Đường sông từ A đến B ngắn hơn đường bộ là 10km, Ca nô đi từ A đến B mất 2h20',ô tô đi hết 2h. Vận tốc ca nô nhỏ hơn vận tốc ô tô là 17km/h.Tính vận tốc của ca nô và ô tô?
Hướng Dẫn:
 

 Phân tích bài toán:
     
Bài có hai phương tiện tham gia chuyển động là Ca nô và Ô tô.Hướng dẫn học sinh lập bảng gồm các dòng, các cột như trên hình vẽ. Cần tìm vận tốc của chúng. Vì thế có thể chọn vận tốc của ca nô hay ô tô làm ẩn x(x>0). Từ đó điền các ô thời gian, quãn đường theo số liệu đã biết và công thức nêu trên. Vì bài toán đã cho thời gian nên lập phương trình ở mối quan hệ quãng đường.

	
	t(h)
	v(km/h)
	S(km)

	Ca nô
	3h20'=
[image: image280.wmf]10

3

h
	x
	
[image: image281.wmf]3
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	Ô tô
	2
	x+17
	2(x+17)


Công thức lập phương trình: Sôtô -Scanô = 10

 Lời giải:

 Gọi vận tốc của ca nô là x km/h (x>0).

 Vận tốc của ô tô là: x+17 (km/h).

 Quãng đường ca nô đi là: 
[image: image282.wmf]10

3

x

(km).

 Quãng đường ô tô đi là: 2(x+17)(km).

 Vì đường sông ngắn hơn đường bộ 10km nên ta có phương trình:

                             2(x+17) - 
[image: image283.wmf]10
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 Giải phương trình ta được x = 18.(thỏa mãn đk).

 Vậy vận tốc ca nô là 18km/h.

 Vận tốc ô tô là 18 + 17 = 35(km/h).

Bài 9: Trong giờ thề dục chạy cự ly ngắn, thầy giáo cho 2 bạn học sinh A và B chạy thi từ vạch xuất phát đến đích được đánh dấu trên sân trường. Bạn A chạy mất 11”, bạn B chạy nhanh hơn bạn A 0,5m/s nên đến sớm hơn 1”. Hỏi khoảng cách giữa vạch xuất phát và đích là bao nhiêu met?

Hướng Dẫn:

Gọi x(m/s) là vận tốc của bạn hs A (x > 0)

Vận tốc của bạn hs B lả x + 5 (m/s)

Thời gian bạn hs B chạy là 11 – 1 = 10 s

Quãng đường bạn A chạy được là : 11x (m)

Quãng đường bạn B chạy được là : 10(x + 5) (m)

Vì 2 bạn chạy chung quãng đường nên ta có pt:

11x = 10( x + 5)

( x = 50

Vậy khoảng cách từ vạch xuất phát đến đích là : 50.11 = 55m
Bài 10: Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ôtô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy.

Hướng Dẫn:

Gọi x là độ dài quãng đường AB (
[image: image284.wmf]0
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, đơn vị: km)

Do đó, vận tốc của xe máy là 
[image: image285.wmf]20175
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 (km/h).

Vận tốc xe ôtô lớn hơn vân tốc xe máy là 20km/h.

Vậy, ta có phương trình: 
[image: image286.wmf]20175

2,53,5

xx

x

-=Û=

 (thoả mãn)

Vậy, quãng đường AB dài 175km.

Vận tốc trung bình của xe máy: 
[image: image287.wmf]175
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Dạng 2.3: Dạng toán chuyển động ngược chiều

[image: image502.emf]·






Hai xe đi ngược chiều cùng lúc từ hai địa điểm A và B.

=> Khi gặp nhau tại D thì: txe 1 đi AD = txe 2 đi BD và AD + BD = AB

Hai xe đi ngược chiều khác thời điểm (không cùng lúc)

[image: image503.emf]B


Xe2




BXe2

[image: image504.emf]A


Xe1




AXe1

[image: image505.emf]C




C

[image: image506.emf]D




D

Giả sử xe 1 đi từ A → B, xe 2 đi từ B → A và xe 1 xuất phát sớm hơn xe 2 một khoảng Δt (h)

[image: image507.emf]·






[image: image508.emf]·






[image: image509.wmf](
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+ Khi xe 2 xuất phát thì xe 1 đã đi được quãng đường AC = v1. Δt và thời điểm xe 1 tới C cũng là thời điểm xe 2 xuất phát.

+ Khi gặp nhau tại D thì:

txe 1 đi CD = txe 2 đi BD 


txe 1 đi AD = Δt + txe 1 đi CD
AD + BD = AB 


CD + BD = CB
Bài 1: Lúc 7 giờ một người đi xe máy khởi hành từ A để đến B với vận tốc 40km/h . Lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày một người khác cũng đi xe máy từ B để đến A với vận tốc là 60 km/h . Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ .

Hướng Dẫn:

Giọ thời gian để người đi từ A đến khi hai người gặp nhau là 

x ( giờ )  , ( ĐK x > 0 ) 

Thời gian người đi từ B đến khi hai người gặp nhau là 

x – 1,5 ( giờ ) . 

Chiều dai quãng đường đi từ A là 40x  ( km ) 

Chiều dai quãng đường đi từ B là 60( x – 1, 5 )  ( km ) 

Theo đề bài ta có pt 

40x  = 60( x – 1,5 ) 


[image: image288.wmf]Û

 40x  =  60x – 90 


[image: image289.wmf]Û

 60x – 40x  = 90 


[image: image290.wmf]Û

  20x           = 90 


[image: image291.wmf]Û

 x                = 90 : 20


[image: image292.wmf]Û

     x            =   4,5  ( thỏa đk ) 

Vậy sau 4,5 giờ hai người gặp nhau lúc đó là 11 giờ 30 phút

Dạng 3: Dạng Toán chung, riêng


Phương pháp:

Lập bảng

	
	Phần CV (thể tích) trong 1h
	Thời gian làm (chảy) một mình xong CV (đầy bể)
	Phần CV (thể tích) trong thời gian tương ứng.

	Cả hai đơn vị
	
	
	

	Đơn vị 1
	
	
	

	Đơn vị 2
	
	
	



Phương trình liên hệ:


+ CV cả hai làm trong 1 h = Phần CV đơn vị I trong 1h + Phần CV đơn vị II trong 1h


+ Tương tự thiết lập CV cả hai đội, CV đội I, CV đội 2 làm trong x giờ, rối lập PT theo bài cho.
Ví dụ: Hai đội công nhân làm chung 6 ngày thì xong công việc. Nếu làm riêng, đội 1 phải làm lâu hơn đội 2 là 5 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải mất bao lâu mới hoàn thành công việc.

Hướng dẫn: 

Hai đội làm chung trong 6 ngày xong công việc nên một ngày 2 đội làm được  eq \s\don1(\f(1,6)) công việc

Lập phương trình theo bảng:

	
	Đội 1
	Đội 2
	Phương trình

	Số ngày làm riêng xong công việc
	x ( x > 5)
	x - 5
	eq \s\don1(\f(1,x))  + eq \s\don1(\f(1,x-5)) = eq \s\don1(\f(1,6)) 

	Phần công việc 

làm trong 1 ngày
	 eq \s\don1(\f(1,x)) 
	eq \s\don1(\f(1,x-5)) 
	


Bài 1: Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày được 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 52 ha. Vì vậy, đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định?

Hướng Dẫn:

Gọi x là diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch (ha; x > 40)           

Diện tích ruộng đội đã cày được là: x + 4  (ha)

Số ngày đội dự định cày là: 
[image: image293.wmf]40

x

 (ha) . Số ngày đội đã cày là: 
[image: image294.wmf]52

4

+

x

 (ha)                                                 

Đội cày xong trước thời hạn 2 ngày nên ta có ptrình: 
[image: image295.wmf]40

x

 – 
[image: image296.wmf]52

4

+

x

 = 2 


Giaỉ phương trình được:  x = 360   







Vây: diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch là 360 ha   

Bài 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bẻ cạn nước, sau [image: image297.wmf]4

4

9

giờ thì đầy bể. Mỗi giờ lượng nước vòi 1 chảy được bằng  [image: image298.wmf]1

1

4

lượng nước vời 2 chảy. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu đầy bể.

Hướng Dẫn:

Ta có : 4[image: image299.wmf]4

9

h = [image: image300.wmf]40

9

h,  1[image: image301.wmf]15

44

=

 h

Gọi x (x >0) là thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể

[image: image302.wmf]5

4

x là thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể

Trong 1 giờ lượng nước vòi 1 chảy một mình được [image: image303.wmf]1

x

bể 

Trong 1 giờ lượng nước vòi 2 chảy một mình được [image: image304.wmf]4

5

x

bể 

Trong 1 giờ lượng nước cả hai vòi cùng chảy được [image: image305.wmf]9

40

bể 

Ta có pt : [image: image306.wmf]1

x

 + [image: image307.wmf]4

5

x

= [image: image308.wmf]9

40

[image: image309.wmf]Û

[image: image310.wmf]11
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x

=

[image: image311.wmf]Û

x = 8 (TM)

Nếu chảy riêng vòi 1 chảy trong 8 giờ đầy bể , vòi 2 chảy riêng trong [image: image312.wmf]5

4

. 8 = 10 giờ đầy bể.

Bài 3. Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày và còn vượt múc 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than?

Hướng Dẫn:
Gọi x là số ngày khai thác than, (x> 0)

Theo dự kiến số tấn than được khai thác là 50x,

Trên thực tế số tấn than được khai thác là 57x.

Vì đội hoàn thành kế hoạch trước một ngày và vượt mức 13 tấn than so với kế hoạch nên ta có: 

50x = 57(x – 1) -13 [image: image313.wmf]Û

7x = 70 [image: image314.wmf]Û

 x = 10 (TM)

Vậy theo kế hoach đội phải khai thác 50.10 = 500 tấn than.
Bài 4: Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì xong trong 4 giờ. Nếu mỗi đội làm riêng xong được công việc ấy, thì đội thứ hai cần nhiều hơn đội thứ nhất là 
[image: image315.wmf]6

giờ. Hỏi mỗi đội làm riêng xong công việc ấy trong bao lâu ?

Hướng Dẫn : 

Gọi thời gian làm riêng công việc của đội thứ nhất là 
[image: image316.wmf]x

(giờ) 
[image: image317.wmf]0

x

>


Thời gian làm riêng xong công việc của đội thứ hai là 
[image: image318.wmf]6

x

+

(giờ)

Trong 1 giờ, đội thứ nhất làm được : 
[image: image319.wmf]1

x

(công việc)

Trong 1 giờ, đội thứ hai làm được: 
[image: image320.wmf]1

6

x

+

(công việc)

Hai đội cùng làm một công việc thì xong trong 4 giờ nên ta có:
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Vậy đội thứ nhất làm riêng xong công việc trong 6 giờ, đội thứ hai làm riêng xong công việc trong 12 giờ. 

Bài 5 : Nông trường cao su Minh Hưng phải khai thác 260 tấn mủ trong một thời gian nhất định. Trên thực tế, mỗi ngày nông trường đều khai thác vượt định mức 3 tấn. Do đó, nông trường đã khai thác được 261 tấn và xong trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nông trường đã khai thác được bao nhiêu tấn mủ cao su.

Hướng Dẫn : 

Gọi số tấn mủ cao su mỗi ngày nông trường khai thác được là 
[image: image322.wmf]x

(tấn) 
[image: image323.wmf](
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[image: image324.wmf]Þ

Thời gian theo dự định khai thác mủ cao su của nông trường là 
[image: image325.wmf]260

x

(ngày)

Theo thực tế mỗi ngày nông trường khai thác được số tấn mủ cao su là 
[image: image326.wmf]3

x

+

(tấn)


[image: image327.wmf]Þ

Thời gian theo thực tế khai thác mủ cao su của nông trường là 
[image: image328.wmf]261

3

x

+

(ngày)

Vì nông trường khai thác xong trước thời hạn 1 ngày nên ta có phương trình:
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Vậy theo kế hoạch mỗi ngày nông trường khai thác 
[image: image330.wmf]26

tấn mủ cao su.

Bài 6 : Một tổ công nhân theo kế hoạch phải làm 140 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện năng suất của tổ đã vượt năng suất dự định là 4 sản phẩm mỗi ngày. Do đó tổng đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 4 ngày. Hỏi thực tế mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm.

Hướng Dẫn : 

Gọi số sản phẩm thực tế mỗi ngày tổ công nhân sản xuất được là 
[image: image331.wmf]x

(sản phẩm) 
[image: image332.wmf](
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[image: image333.wmf]Þ

Thời gian thực tế mà tổ công nhân hoàn thành xong 140 sản phẩm là 
[image: image334.wmf]140

x

ngày

Theo kế hoạch mỗi ngày tổ công nhân đó sản xuất được số sản phẩm: 
[image: image335.wmf]4
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[image: image336.wmf]Þ

Thời gian theo kế hoạch mà tổ công nhân hoàn thành xong 140 sản phẩm:
[image: image337.wmf]140

4

x

-

(ngày)

Theo đề bài ta có thời gian thực tế hoàn thành xong sớm hơn so với thời gian dự định là 4 ngày nên ta có phương trình:
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Vậy thực tế mỗi ngày tổ công nhân đã làm được 14 sản phẩm .

Bài 7 : Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành được 
[image: image339.wmf]2

3

công việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 
[image: image340.wmf]5

giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của mỗi đội là bao nhiêu 

Hướng Dẫn : 

Gọi thời gian làm riêng hoàn thành công việc của đội 
[image: image341.wmf]I

là 
[image: image342.wmf]x

(giờ) 
[image: image343.wmf](
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Vì nếu làm riêng thì thời gian hoàn thàn công việc đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất 5 giờ

Nên thời gian đội 2 làm riêng để hoàn thành công việc là 
[image: image344.wmf]5
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giờ

Trong 1 giờ đội thứ nhất làm riêng được 
[image: image345.wmf]1

x

(công việc)

Trong 4 giờ đội thứ nhất làm được 
[image: image346.wmf]4
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(công việc)

Trong 4 giờ đội thứ hai làm được 
[image: image347.wmf]4
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(công việc)

Trong 4 giờ cả hai đội làm được:
[image: image348.wmf]442
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Giải phương trình 
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Vậy thời gian hoàn thành công việc của đội I là 15 giờ, của đội II là 10 giờ

Bài 8 : Một tổ công nhân may lập kế hoạch may 
[image: image350.wmf]60

 bộ quần áo. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ này may nhiều hơn kế hoạch 
[image: image351.wmf]2

 bộ nên đã hoàn thành công việc ít hơn kế hoạch 
[image: image352.wmf]1

 ngày. Biết số bộ quần áo may trong mỗi ngày là như nhau. Hỏi tổ công nhân may đã lập kế hoạch để hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?
Hướng Dẫn : 


Gọi x 
[image: image353.wmf](
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 là số ngày mà tổ công nhân may đã lập kế hoạch để hoàn thành c/việc
Gọi y 
[image: image354.wmf](
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 là số bộ quần áo mà tổ công nhân may đã lập kế hoạch để hoàn thành công việc.

Theo kế hoạch, tổ công nhân may 
[image: image355.wmf]60

 bộ quần áo nên 
[image: image356.wmf]60
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[image: image357.wmf](
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Số ngày may thực tế là 
[image: image358.wmf]1
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Số bộ quần áo may được thực tế là 
[image: image359.wmf]2
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Theo đề bài, ta có 
[image: image360.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image361.wmf]262
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Kết hợp với 
[image: image362.wmf](
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Thế vào 
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Mà 
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[image: image368.wmf]10
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Vậy tổ công nhân may đã lập kế hoạch để hoàn thành công việc trong 
[image: image370.wmf]6

 ngày.

Dạng 4: Toán năng suất - %

Tổng sản phẩm dự định làm =  Số sp dự định làm trong 1 ngày(giờ) X t/gian hoàn thành

Tổng sản phẩm thực tế làm  =   Số sp thực tế làm trong 1 ngày(giờ) X t/gian hoàn thành

* Nếu mỗi ngày thực tế làm nhiều hơn so với dự định K sản phẩm thì:


Số sản Phẩm đã làm trong 1 ngày = Số sản phẩm dự định làm trong 1 ngày + K

* Nếu thực tế làm được số sản phẩm nhiều hơn dự định K sản phẩm thì:


Tổng sàn phầm thực tế làm = Tổng sản phẩm dự định + K

* Nếu tháng II vượt mức a% so với tháng I thì:


Số sản phẩm của tháng II = Số sản phẩm tháng I + a% . (Số sản phẩm tháng I)

Dạng toán tổng sản phầm & Số sản phẩm dự định và thực tế làm trong một ngày.


Lập bảng:

	
	Tổng sản phẩm
	Số sản phẩm 

(1 ngày – giờ)
	Thời gian hoàn thành

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	


Ví dụ: Một xí nghiệp hợp đồng sản xuất một số tấm len trong 20 ngày, do năng suất làm việc vượt dự tính là 20% nên không những xí nghiệp hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày mà còn sản xuất thêm được 24 tấm len. Hỏi theo hợp đồng xí nghiệp phải dệt bao nhiêu tấm len?

Hướng dẫn:

	
	Tổng sản phẩm
	Năng suất
	Phương trình

	Kế hoạch
	x ( x > 0)
	eq \s\don1(\f(x,20))
	eq \s\don1(\f(x,20)) + eq \s\don1(\f(x,20)) . eq \s\don1(\f(20,100))  = eq \s\don1(\f(x+24,18))


	Thực tế
	x + 24
	eq \s\don1(\f(,18))

	


Bài 1. Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp  đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoành thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Hướng Dẫn:

Gọi x là số tấm thảm len mà xí nghiệp dệt theo hợp đồng , x> 0

Số tấm thảm len dệt trong 1 ngày theo hợp đồng là [image: image371.wmf]20

x

(tấm)

Số tấm thảm len được dệt trên thực tế là x + 24 (tấm).

Số tấm thảm len dệt trong 1 ngày trên thực tế là [image: image372.wmf]24

18

x

+

(tấm).

Vì năng suất dệt của xí nghiệp tăng 20% nên trong 1 ngày xí nghiệp dệt 120% so với hợp đồng, ta có : 

[image: image373.wmf]24
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 50x + 1200 = 54x [image: image378.wmf]Û

x = 300 (TM)

Vậy số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là 300 tấm.

Bài 2: Theo kế hoạch, một tổ sản xuất dự định phải làm được 50 sản phẩm mỗi ngày. 
Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được 57 sản phẩm. Do đó, tổ đã làm vượt kế hoạch được 13 sản phẩm đồng thời sớm được 1 ngày so với dự định. Hỏi số ngày theo dự định của tổ này là bao nhiêu? 

Hướng Dẫn:

Gọi số ngày dự định của tổ là x (ngày) (x nguyên dương).

Số ngày của tổ khi thực hiện là: (x – 1)   (ngày) 

Số sản phầm dự định làm theo kế hoạch là: 50x   (sản phẩm)


Số sản phẩmlàm được khi thực hiện là: 57(x – 1)  (sản phẩm)

Vì số sản phẩm làm được khi thực hiện vượt số dự định là 13 sản phẩm nên ta có phương trình:


57(x – 1) – 50x = 13








( 57x – 57 – 50 x = 13

(7x = 70

(  x   = 10  (thỏa ĐK) 

Vậy số ngày theo dự định của tổ này là 10 ngày.
Dạng 5: Dạng Toán có nội dung hình học


Diện tích hình chữ nhật: Shcn = a.b    (a: chiều dài ; b: chiều rộng)


Diện tích hình vuông cạnh a là:  Shv = a2

Diện tích tam giác (có đường cao h ứng với cạnh đáy a) là: S∆ = 
[image: image379.wmf]1

2

a.h



Chu vi hình chữ nhật là: Chcn = 2(a + b)


Chu vi hình vuông cạnh a là: Chv = 4a


Chu vi tam giác ABC là: CABC = AB + BC + AC

Bài 1: Moät khu vöôøn hình chöõ nhaät coù chu vi 82m. Chieàu daøi hôn chieàu roäng 11 m. Tính dieän tích khu vöôøn.
Hướng Dẫn:


Goïi x  laø chieàu daøi cuûa khu vöôøn (x > 0, m). 
        
Chieàu roäng cuûa khu vöôøn: x – 11.


Chu vi cuûa khu vöôøn laø 82m neân ta coù phöông trình:

2.[x +( x -11)] = 82[image: image380.wmf]Û

4x-22=82[image: image381.wmf]Û

 4x = 104[image: image382.wmf]Û

   x = 26

Vaäy chieàu daøi cuûa khu vöôøn: 26 m, chieàu roäng 15m. Dieän tích: 26*15 = 390 m2
Bài 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m và  giảm chiều rộng 4m thì diện tích giảm 36m2 so với diện tích ban đầu của khu vườn.Tính kích thước ban đầu của khu vườn.
Hướng Dẫn:

Gọi chiều rộng của khu vườn là x (m) (ĐK : x > 4), chiều dài khu vườn là: x + 3 (m)

Chiều rộng khu vườn lúc sau là: x – 4(m), chiều dài khu vườn lúc sau là: x + 6(m)

Do diện tích khu vườn lúc sau giảm 36m2, nên ta có phương trình:

x(x + 3) – (x – 4)( x + 6) = 36
[image: image383.wmf]Û

x2 + 3x – x2 – 2x + 24 = 36
[image: image384.wmf]Û

x = 12

So với ĐK x = 12 thoả mãn. Vậy chiều rộng khu vườn là 12(m), chiều dài khu vườn 15(m)

Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 24 m, chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Tính diện tích miếng đất đó.

Hướng Dẫn:

Gọi chiều rộng của miếng đất là x, chiều dài của miếng đất là x + 5 (điều kiện x > 0)

Ta có phương trình :

[(x + 5) + x].2 = 24


( x + 5 + x = 12

( 2x = 7

( x = 3,5


Chiều rộng miếng đất: 3,5 m

Chiều dài miếng đất: 3,5 + 5 = 8,5 (m)

Diện tích miếng đất : 3,5.8,5 = 29,79 (m2)


Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 4 m và giảm chiều dài 6 m thì diện tích khu vườn không thay đổi. Tìm chu vi của khu vườn lúc đầu.  
Hướng Dẫn:

Gọi x (m) là là chiều rộng khu vườn lúc đầu  (x > 0)                             

chiều dài khu vườn lúc đầu: 2x (m)

Diện tích khu vườn lúc đầu: 2x2  (m2)

Chiều rộng khu vườn lúc sau: x + 4 (m)

Chiều dài khu vườn lúc sau: 2x – 6 (m) 

Diện tích khu vường lúc sau: (x + 4)( 2x – 6)  (m2)

Theo đề bài ta có phương trình:  2x2  = (x + 4)( 2x – 6)                                     


[image: image385.wmf]...x12
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Vậy: Chiều rộng khu vườn lúc đầu là 12 (m)

             Chiều dài khu vườn lúc đầu là 2x =2.12 = 24 (m)

             Chu vi khu vườn lúc đầu là (12 + 24).2 = 72 (m)   

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 4m thì diện tích tăng thêm 28m2. Tính diện tích miếng đất ban đầu.
Hướng Dẫn:

Gọi CR lúc đầu là x(m, x>0)

CD lúc đầu 3x

DT lúc đầu 3x2
CR lúc sau x+2

CD lúc sau 3x-4

DT lúc sau  (x+2)(3x-4)

PT: (x+2)(3x-4)-3x2=28

x=18 (nhận)

DT hình chữ nhật lúc đầu 3.182 = 972 m2                      

Bài 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 320 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m và tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích của khu vườn đó tăng thêm 2700 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn lúc đầu
Hướng Dẫn:

Gọi x (m) là chiều rộng khu vườn lúc đầu (x>0) 


Chiều dài khu vườn lúc đầu là: (320 : 2) – x = 160 – x 


Chiều rộng khu vườn lúc sau là: x + 20 









Chiều dài khu vườn lúc sau là: (160 – x) + 10 = 170 – x 


Theo đề bài ta có phương trình:
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   (thỏa điều kiện)

Vậy: 

Chiều rộng khu vườn lúc đầu là: 70 (m) 


Chiều dài khu vườn lúc đầu là: 160 – 70 = 90 (m) 


Bài 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 400m, chiều rộng bằng 
[image: image388.wmf]2

3

 chiều dài.


a) Tính diện tích thửa ruộng đó.


b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc? 
Hướng Dẫn:

a) Gọi x là là chiều dài hình chữ nhật (x > 0)



 Suy ra chiều rộng hình chữ nhật: 
[image: image389.wmf]2
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Theo đề bài ta có phương trình: x + 
[image: image390.wmf]2
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x = 400 : 2


Giải phương trình ta được: x ( 120  



Suy ra chiều dài: 120m, chiều rộng 80m




Vậy diện tích thửa ruộng: 120.80 = 9600m2 








b) Số tạ thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đó: 9600:100.50 = 4800kg = 48tạ 
Bài 8: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài 15m thì chu vi khu vườn là 210m. Tính diện tích khu vườn lúc đầu.

Hướng Dẫn:
Gọi x (m) là chiều rộng mảnh vườn lúc ban đầu (ĐK: x > 0)


Chiều dài mảnh vườn lúc ban đầu là x + 30 (m)


Chiều rộng mảnh vườn lúc sau là x + 10 (m)


Chiều dài mảnh vườn lúc sau là x + 15 (m)


Theo đề bài ta có phương trình: 2((x + 10)+(x + 15)) = 210

Giải được x = 40


So với ĐK nhận

Vậy chiều rộng mảnh vườn là 40 (m), chiều dài mảnh vườn là 70 (m), diện tích khu vườn lúc đầu là 2800 (m2) 

Bài 9: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tìm chiều rộng hình chữ nhật biết rằng 3 lần chiều rộng bằng 2 lần chiều dài.
Hướng Dẫn :

Gọi x(cm) là chiều rộng hình chữ nhật (x > 0)



Vì chiều dài hơn chiều rộng 6cm nên chiều dài hình chữ nhật là x + 6 (cm)


Vì 3 lần chiều rộng bằng 2 lần chiều dài nên ta có phương trình



3x = 2(x + 6)









[image: image391.wmf]Û

3x = 2x + 12
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 x = 12







Giá trị x = 12 thỏa điều kiện x > 0


Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 12cm.



Bài 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh lên 5m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 385m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất ban đầu.

Hướng Dẫn:
Gọi chiều rộng  lúc đầu là x(m)

Đk:  
[image: image393.wmf]0
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Chiều dài lúc đầu là 3x(m)

Diện tích lúc đầu là 
[image: image394.wmf])
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Chiều rộng  lúc sau là x+5(m)

Chiều dài lúc đầu là 3x+5(m)

Diện tích lúc sau: 
[image: image395.wmf](
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Ta có pt:
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Vậy chiều rộng lúc đầu: 18m

Chiều dài lúc đầu: 3.18=54m
Bài 11: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm chiều dài 8m, tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích mới giảm so với diện tích cũ là 90m2. Tính chu vi ban đầu của khu đất đó.

Hướng Dẫn:

Gọi x (m) là  chiều rộng ban đầu của khu đất hình chữ nhật (x>0) 

Chiều dài ban đầu của khu đất là x+5
Diện tích lúc đầu của khu đất là : x(x+5)
Chiều rộng lúc sau của khu đất là: x+5

Chiều dài lúc sau của khu đất là: x+5-8=x-3

Diện tích lúc sau của khu đất là: (x+5)(x-3)

Vì diện tích mới giảm so với diện tích cũ là 90m2 nên ta có:

[image: image510.wmf]A

 

Vậy chiều rộng ban đầu của khu đất hình chữ nhật là: 25m

Chiều dài ban đầu của khu đất hình chữ nhật là: 30m

Chu vi ban đầu của khu đất hình chữ nhật là:2.( 25+30)=110m

Bài 12: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10m, nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng thêm 100m2. Tính diện tích của miếng đất ban đầu. 
Hướng Dẫn:

Gọi chiều rộng miếng đất ban đầu là x (m), x>0.


Chiều dài miếng đất ban đầu là x+10

Diện tích miếng đất ban đầu là x(x+10)

Chiều rộng miếng đất lúc sau là x+5   

Chiều dài miếng đất lúc sau là x+8   

Diện tích miếng đất lúc sau là (x+5)(x+8)

Ta có phương trình
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Vậy chiều rộng miếng đất ban đầu là 20m

Chiều dài miếng đất ban đầu là 30m

Diện tích miếng đất ban đầu là  20.30 =600m2

Bài 13: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 60 m. Nếu tăng chiều rộng lên 6 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh vườn là 
[image: image401.wmf]2

256

m

. Tính diện tích mảnh vườn.

Hướng Dẫn:
Ta có nửa chu vi là 30 m. Gọi 
[image: image402.wmf]x

 là chiều rộng mảnh vườn 0<x<30.

Khi đó chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là 
[image: image403.wmf]30
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Khi thay đổi kích thước mảnh vườn, có chiều rộng là x+6 và chiều dài là 26-x. Ta có


[image: image404.wmf]2
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Bài 14: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu tăng chiều dài thêm 2 m và giảm chiều rộng đi 3 m thì diện tích giảm 28m2. Tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất ban đầu.

Hướng Dẫn:

Gọi x (m) là chiều rộng ban đầu (x>0)

x + 5(m) là chiều dài ban đầu

x – 3(m) là chiều rộng lúc sau

x + 7(m) là chiều dài lúc sau

Theo đề bài ta có phương trình: x(x + 5) – (x – 3)(x + 7) = 28

Tính được:  x = 7

Vậy CR là 7m; CD là 12m
Bài 15: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 
[image: image405.wmf]50

m

. Nếu tăng chiều dài lên 10m và giảm chiều rộng đi 5m thì diện tích giảm 
[image: image406.wmf]2
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. Hỏi nếu tăng chiều rộng lên 
[image: image407.wmf]5
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 thì phải giảm chiều dài bao nhiêu để diện tích không thay đổi ?
Hướng Dẫn:
Gọi x (m) là chiều rộng (
[image: image408.wmf]025
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Suy ra 
[image: image409.wmf]25
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 là chiều dài

Chiều dài lúc sau là 
[image: image410.wmf]35
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Chiều rộng lúc sau là 
[image: image411.wmf]5
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Theo đề bài ta có phương trình
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Vậy diện tích ban đầu là 150m2
Nếu tăng chiều rộng 5m thì chiều rộng là 15m, muốn diện tích không đổi thì chiều dài lúc sau là 10m. Vậy giảm chiều dài 5m
Các dạng toán khác

Bài 1: Mẹ An gửi tiết kiệm tại một ngân hàng x đồng với lãi suất 0,65% mỗi tháng và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau. Sau hai tháng Mẹ An nhận số tiền lãi là 654 225 đồng. Hỏi số tiền x lúc đầu mà mẹ An gửi là bao nhiêu?

Hướng Dẫn:

Số tiền lãi tháng thứ nhất là 
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Số tiền lãi tháng thứ hai là  
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình  x = 50 161 973,59                                                                     

   
Vậy số tiền gửi xấp xĩ 50 162 000 đồng (hoặc 50 161 973,59)       
Bài 2: Bạn Ân mua hai món hàng tổng cộng 480000 đồng (trong đó đã bao gồm 40000 đồng là thuế giá trị gia tăng VAT). Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ I là 10%, thuế VAT đối với loại hàng thứ II là 8%.Hỏi nếu không kể thuế VAT thì bạn Ân phải trả mỗi món hàng bao nhiêu tiền?

Hướng Dẫn:

Gọi giá tiền của  loại hàng I không kể thuế là x (x > 0)

( giá tiền của  loại hàng II không kể thuế là 440000 – x 

Giá tiền mua loại hàng I khi có thuế là : 110%x (đồng)

Giá tiền mua loại hàng II khi có thuế là : 108%(440000 – x) (đồng)

Theo đề bài ta có phương trình:
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(110x + 47520000 – 108x= 48000000

[image: image420.wmf]Û

 2x = 480000


[image: image421.wmf]Û

 x = 240000 (nhận)
Vậy  giá tiền của  loại hàng I không kể thuế là 240000 (đồng)

         giá tiền của  loại hàng II không kể thuế là 440000 – 240000 = 200000 (đồng)

Bài 3: Năm 2018, An 14 tuổi và bố An 40 tuổi. Hỏi năm bao nhiêu thì tuổi của bố An gấp đôi tuổi của An.

Hướng Dẫn:
Gọi 
[image: image422.wmf]x

 (năm) là số năm tính từ năm 2018 đến năm thỏa yêu cầu bài toán.

Số tuổi của bố An sau 
[image: image423.wmf]x

 năm là: 
[image: image424.wmf]40
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Số tuổi của An sau 
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 năm là: 
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Theo đề bài ta có phương trình:
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Vậy năm 
[image: image428.wmf]2018122030

+=

 thì số tuổi của bố gấp đôi số tuổi của An.

Bài 4: Bé Quỳnh được mẹ đưa cho một số tiền để đi siêu thị mua đồ giúp mẹ. Mẹ dặn bé Quỳnh phải mua cho mẹ 1 gói bột giặt OMO 3kg, 1 cái khăn tắm loại tốt và số tiền còn lại thì dùng để mua sữa yến mạch. Đến siêu thị, bé Quỳnh xem bảng giá thì thấy giá 1 gói bột giặt OMO 3kg là 126 000 đồng, 1 cái khăn tắm loại tốt là 140 000 đồng. Bé Quýnh nhẩm tính với số tiền còn lại sau khi mua bột giặt, khăn tắm thì mua được 29 hộp sữa và còn thừa 2000 đồng, còn nếu muốn mua 30 hộp sữa thì còn thiếu 6000 đồng. Hỏi mẹ đã đưa cho bé Quỳnh bao nhiêu tiền để đi siêu thị và giá 1 hộp sữa yến mạch là bao nhiêu?

Hướng Dẫn:

Gọi 
[image: image429.wmf]x

 (đồng) là số tiền còn lại của bé Quỳnh sau khi mua bột giặt và khăn tắm.

Theo đề bài ta có phương trình:
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Số tiền mẹ bé Quỳnh đã đưa cho bé Quỳnh là: 
[image: image432.wmf]234000126000140000500000
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Giá tiền của một hộp sữa yến mạch là: 
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Bài 5: Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 8 A bằng 
[image: image434.wmf]1
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 số học sinh cả lớp. Sang học kì II, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh ? 

Hướng Dẫn:

Gọi x là số học sinh cả lớp ( điều kiện là x nguyên dương).

Số học sinh giỏi của kớp 8A ở học kì I là: 
[image: image435.wmf]8

x

.

Số học sinh giỏi lớp 8A ở học kì II là: 
[image: image436.wmf]8
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+ 3.

Theo đề ta có pt: 
[image: image437.wmf]8
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[image: image438.wmf]20
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Giải pt, ta được: x = 40.

Vậy: số học sinh lớp 8A là 40 ( học sinh).

Bài 6:Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trong 20 năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ?

Hướng Dẫn:

Gọi  x là tuổi của con hiện nay( a>0)

4x là tuổi của cha hiện nay

x + 20 là tuổi của con sau 20 năm nữa

4x + 20 là tuổi của cha sau 20 năm nữa

Vì sau 20 năm nữa tuổi của cha gấp 2 lần tuổi con, nên ta có phương trình sau:


[image: image439.wmf]Û

  4x+20 = 2(x+20)


[image: image440.wmf]Û

4x + 20 = 2x + 40
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4x -  2x = 40 – 20
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        2x = 20
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          x = 20 : 2


[image: image444.wmf]Û

          x = 10

Vậy tuổi của con hiện nay là 10 tuổi

Bài 7: Một tàu hỏa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái tàu tính rằng nếu xếp lên mỗi toa 14 tấn hàng thì còn thừa lại 4 tấn, còn nếu muốn xếp lên mỗi toa 16 tấn hàng thì còn thiếu 6 tấn nữa. Hỏi tàu hỏa đó có mấy toa chở hàng? 

Hướng Dẫn:

Gọi x là số toa chở hàng
[image: image445.wmf](
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Nếu xếp lên mỗi toa 14 tấn hàng thì còn thừa lại 4 tấn nên số tấn hàng cần phải vận chuyển là 
[image: image446.wmf]14x4
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Nếu muốn xếp lên mỗi toa 16 tấn hàng thì còn thiếu 6 tấn nữa nên số tấn hàng cần phải vận chuyển là 16x-6

Vậy ta có phương trình
[image: image447.wmf]14x416x6
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 (TMĐK)

Vây tàu hỏa có 5 toa chở hàng

Bài 8:Hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bằng nhau.  Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện. 
Hướng Dẫn:

Phân tích bài toán:

    
Có hai đối tượng tham gia vào bài toán: Thư viện 1 và thư viện 2. Nếu gọi số sách lúc đầu của thư viện 1 là x, thì có thể biểu thị số sách của thư viện hai bởi biểu thức nào? Số sách sau khi chuyển ở thư viện 1, thư viện 2 biểu thị như thế nào?

	
	Số sách lúc đầu
	Số sách sau khi chuyển

	Thư viện 1
	x
	x - 3000

	Thư viện 2
	15000 - x
	(15000 - x) + 3000


     
Lời giải:

     

Gọi số sách lúc đầu ở thư viện I là x (cuốn), x nguyên, dương.

     

Số sách lúc đầu ở thư viện II là: 15000 - x (cuốn)

   

Sau khi chuyển số sách ở thư viện I là: x - 3000 (cuốn)

     

Sau khi chuyển số sách ở thư viện II là:

                      (15000 - x)+ 3000 = 18000-x  (cuốn)  

     

Vì sau khi chuyển số sách 2 thư viện bằng nhau nên ta có phương trình:

                            x - 3000 = 18000 - x

     

Giải phương trình ta được: x = 10500 (thỏa mãn điều kiện).

     

Vậy số sách lúc đầu ở thư viện I là 10500 cuốn.

     

Số sách lúc đầu ở thư viện II là: 15000 - 10500 = 4500 cuốn.

Bài 9: Số công nhân của hai xí nghiệp trước kia tỉ lệ với 3 và 4. Nay xí nghiệp 1 thêm 40 công nhân, xí nghiệp 2 thêm 80 công nhân. Do đó số công nhân hiện nay của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11. Tính số công nhân của mỗi xí nghiệp hiện nay.
Hướng Dẫn:

      

Phân tích bài toán:

      
Có hai đối tượng tham gia trong bài toán, đó là xí nghiệp 1 và xí nghiệp 2. Nếu gọi số công nhân của xí nghiệp 1 là x, thì số công nhân của xí nghiệp 2 biểu diễn bằng biểu thức nào? Học sinh điền vào các ô trống còn lại và căn cứ vào giả thiết: Số công nhân của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11 để lập phương trình.

	Số công nhân
	Trước kia
	Sau khi thêm

	Xí nghiệp 1
	x
	x + 40

	Xí nghiệp 2
	
[image: image449.wmf]4
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     Lời giải:

     Cách 1:

     Gọi số công nhân xí nghiệp I trước kia là x (công nhân), x nguyên, dương.

    Số công nhân xí nghiệp II trước kia là 
[image: image451.wmf]4
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x (công nhân).

    Số công nhân hiện nay của xí nghiệp I là: x_​​​​+ 40 (công nhân).

    Số công nhân hiện nay của xí nghiệp II là: 
[image: image452.wmf]4
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 x_​​​​+ 80 (công nhân).

    Vì số công nhân của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11 nên ta có phương trình: 
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    Giải phương trình ta được: x = 600 (thỏa mãn điều kiện).

    Vậy số công nhân hiện nay của xí nghiệp I là: 600 + 40 = 640 công nhân.

     

Số công nhân hiện nay của xí nghiệp II là: 
[image: image454.wmf]4
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 .600 + 80 = 880 công nhân.

Bài 10: Tính tuổi của hai người, biết rằng cách đây 10 năm tuổi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai và sau đây hai năm, tuổi người thứ hai sẽ bằng một nửa tuổi của người thứ nhất.
Hướng Dẫn:

      
Phân tích bài toán:

    
Có hai đối tượng tham gia vào bài toán: người thứ nhất và người thứ hai, có 3 mốc thời gian: cách đây 10 năm, hiện nay và sau 2 năm.Từ đó hướng dẫn học sinh cách lập bảng.

	Tuổi
	Hiện nay
	Cách đây10 năm
	Sau 2 năm

	Người I
	x
	x - 10
	x + 2

	Người II
	
	
[image: image455.wmf]10
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Nếu gọi số tuổi của người thứ nhất là x, có thể biểu thị số tuổi của người thứ nhất cách đây 10 năm và sau đây 2 năm. Sau đó có thể điền nốt các số liệu còn lại vào trong bảng. Sau đó dựa vào mối quan hệ về thời gian để lập phương trình.

     
Lời giải:
     
Gọi số tuổi hiện nay của người thứ nhất là x (tuổi), x nguyên, dương.

     
Số tuổi người thứ nhất cách đây 10 năm là: x - 10 (tuổi).

     
Số tuổi người thứ hai cách đây 10 năm là: 
[image: image457.wmf]10
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 (tuổi).

     
Sau đây 2 năm tuổi người thứ nhất là: x + 2 (tuổi).

     
Sau đây 2 năm tuổi người thứ hai là: 
[image: image458.wmf]2
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 (tuổi).

     
Theo bài ra ta có phương trình phương trình như sau:
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Giải phương trình ta được: x = 46 (thỏa mãn điều kiện).

     
Vậy số tuổi hiện nay của ngườ thứ nhất là: 46 tuổi.

      Số tuổi hiện nay của ngườ thứ hai là: 
[image: image460.wmf]462
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 tuổi.

Bài 11: Một phòng họp có 100 chỗ ngồi, nhưng số người đến họp là 144. Do đó, người ta phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy ghế phải thêm 2 người ngồi. Hỏi phòng họp lúc đầu có mấy dãy ghế?
Hướng Dẫn:
Phân tích bài toán:

     
Bài toán có hai tình huống xảy ra: Số ghế ban đầu và số ghế sau khi thêm. Nếu chọn số ghế lúc đầu là x, ta có thể biểu thị các số liệu chưa biết qua ẩn và có thể điền được vào các ô trống còn lại. Dựa vào giả thiết: Mỗi dãy ghế phải kê thêm 2 người ngồi, ta có thể lập được phương trình:

	
	Số dãy ghế
	Số ghế của mỗi dãy

	Lúc đầu
	x
	
[image: image461.wmf]100
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	Sau khi thêm
	x + 2
	
[image: image462.wmf]144
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Lời giải:

     
Gọi số dãy ghế lúc đầu là x ( dãy), x nguyên dương.

     
Số dãy ghế sau khi thêm là: x + 2 (dãy).

     
Số ghế của một dãy lúc đầu là: 
[image: image463.wmf]100
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 (ghế).

     
Số ghế của một dãy sau khi thêm là: 
[image: image464.wmf]144
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 (ghế).

     
Vì mỗi dãy ghế phải thêm 2 người ngồi nên ta có phương trình:
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Giải phương trình ta được x=10 (thỏa mãn đk)

     
Vậy phòng họp lúc đầu có 10 dãy ghế.     

Bài 12. Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chưa 80 gói kẹo. Người ta lấy ra từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp 3 lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất. Hỏi có bao nhiêu gói kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất, biết rằng số gói kẹo còn lại trong thùng thứ nhất gấp 2 lần số gói kẹo còn lại trong thùng thứ hai?

Hướng Dẫn:
Gọi x là số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất

      
3x là số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ hai.

Số gói kẹo còn lại ở thùng thứ nhất : 60 – x

Số gói kẹo còn lại ở thùng thứ hai    :  80 – 3x

Giả thiết: số gói kẹo còn lại ở thùng thứ nhất gấp hai lần số gói kẹo còn lại ở thùng thứ hai:        
60 – x = 2(80 – 3x) (1)

Giải phương trình   (1) [image: image466.wmf]Û

 60 – x = 160 – 6x

[image: image467.wmf]Û

      5x = 100

[image: image468.wmf]Û

        x = 20

Vậy số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất là 20

Bài 13. Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của ba người 130. Hãy tính tuổi của Bình.

Hướng Dẫn:
 
Gọi X là tuổi Bình.

        
Y là tuổi bố Bình.

       
Z là tuổi cuả ông Bình.

Theo đề: Ông hơn Bình 58 tuổi : Z – X = 58                                                 (1)

    
Tuổi bố và hai lần tuổi Bình bằng tuổi ông : Y + 2X = Z                              (2)

    
Tổng tuổi của cả ba người là 130 :    X + Y + Z = 130                                  (3)

 
Giải hệ phương trình: [image: image469.wmf] (1), (2), (3)

Lấy (2) trừ (3) ta được : Y + 2X – Z – (X + Y + Z – 130) = 0

[image: image470.wmf]Û

 X – 2Z + 130 = 0                                                                       (4)

   
Giải hệ (1), (4) : Z – X – 58 – (X – 2Z + 130) =0

[image: image471.wmf]Û

 Z = 72

       
Khi đó  X = Z – 58 = 72 – 58 = 14. Vậy tuổi của Bình là 14.

Bài 14: Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Hướng Dẫn:
Gọi x là tuổi của Phương hiện nay (
[image: image472.wmf]0
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, đơn vị: tuổi)

Do đó, tuổi của mẹ Phương là 3x (tuổi)

Mười ba năm sau thì:




Tuổi của Phương là: 
[image: image473.wmf]13
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(tuổi).




Tuổi của mẹ Phương là: 
[image: image474.wmf]313
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 (tuổi).

Theo đề bài ta có phương trình 
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 (thoả mãn). Vậy, năm nay Phương 13 tuổi.

Bài 15: Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 
[image: image476.wmf]1
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 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi hằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có hao nhiêu học sinh?
Hướng Dẫn:
Gọi x là số học sinh của lớp 8A (x nguyên dương, đơn vị: học sinh).


Số học sinh giỏi của lớp 8A ở học kì I là 
[image: image477.wmf]8

x

 (học sinh)


Số học sinh giỏi của lớp 8A ở học kì II là 
[image: image478.wmf]3
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x

+

 (học sinh)


Theo đề bài thì số học sinh giỏi học kì II bằng 20% số học sinh cả lớp, nghĩa là: 

[image: image479.wmf].20

1005

xx

=

 (học sinh)

Ta có, phương trình:


[image: image480.wmf]35120840
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xx

xxx
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 (thoả mãn)

Vậy, lớp 8A có 40 học sinh.

Bài 16: (Bài toán cổ Hi Lạp):

Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ? Nhà hiền triết trả lời:

Hiện nay, một nửa đang học Toán, một phần tư đang học nhạc, một phần bảy ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có ba phụ nữ. Hỏi trường Đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người ?

Hướng Dẫn:
Gọi x là số người trong trường Đại học của Py-ta-go, điều kiện 
[image: image481.wmf]*

x

Î

¥

. Vì:



Một nửa đang học Toán, tức là có 
[image: image482.wmf]2

x

.


Một phần tư đang học Nhạc, tức là có 
[image: image483.wmf]4

x



Một phần bảy ngồi yên suy nghĩ, tức là có 
[image: image484.wmf]7

x

.

Tổng số những người học Toán, Nhạc, ngồi yên suy nghĩ và ba phụ nữ bằng số môn đệ của trường nên:


[image: image485.wmf]314743.2828
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[image: image486.wmf]25842838428

xxx
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, thoả mãn điều kiện.

Vậy, trường Đại học của Py-ta-go có 28 người.

Bài 17: Bài toán nói về cuộc đời của nhà toán học Đi-ô-phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp, cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng.
Thời thơ ấu của Đi-ô-phăng chiếm 
[image: image487.wmf]1

6

cuộc đời

[image: image488.wmf]1

12

 cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi

Thêm 
[image: image489.wmf]1

7

 cuộc đời nữa ông sống độc thân.

Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai

Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha

Ông đã từ trần 4 năm sau khi con ông mất

Đi-ô-phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra?

Hướng Dẫn:
Gọi x là tuổi của Đi-ô-phăng (
[image: image490.wmf]0

x

>

, đơn vị: tuổi).

Ta có:


Thời thơ ấu là 
[image: image491.wmf]6

x

 (tuổi)   


Thời thanh niên là 
[image: image492.wmf]12

x

 (tuổi).


Thời kì độc thân sau tuổi thanh niên là 
[image: image493.wmf]7

x

 (tuổi).


Tuổi của con Đi-ô-phăng cho đến khi chết là 
[image: image494.wmf]2

x

 (tuổi).

Từ đó, ta có phương trình:


[image: image495.wmf]54147124275684
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[image: image496.wmf]757568484

xxx
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 (thoả mãn).

Vậy, Đi-ô-phăng thọ 84 tuổi.

[image: image497.png]
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